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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO VÀ PHÁT TRIỂN  

GIỐNG NGÔ SINH KHỐI LÀM THỨC ĂN XANH CHO CHĂN NUÔI 

Viện Nghiên cứu Ngô 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Ở nước ta trong những năm gần đây, chăn nuôi đaị gia súc phát triển mạnh, đăc̣ 

biêṭ là nghề chăn nuôi bò sữa, bò thịt chất lượng cao được xác định là một trong 

những sản phẩm chăn nuôi lợi thế, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ chăn 

nuôi. Nhu cầu thức ăn xanh, trong đó có ngô cho đàn đại gia súc khoảng 2,5 triệu con 

trâu, 5,6 triệu bò thịt và 350.000 bò sữa là rất lớn. Nắm bắt được nhu cầu thức ăn xanh 

cho chăn nuôi bò sữa, bò thịt, môṭ số các địa phương đã chủ động chuyển đổi diện 

tích trồng ngô năng suất thấp sang trồng ngô lấy thân làm thức ăn cho gia súc (sau đây 

gọi là ngô sinh khối). Sư  ̣ liên kết chăṭ chẽ giữa các Công ty Vinamilk, Công ty CP 

Ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp và Thực phẩm sữa TH, các Công ty TT159, 

Greenlife, Hòa Phát, Nam Anh, Minh Phát,... với người dân để tiêu thụ sản phẩm đã 

phát huy hiêụ quả.  

Hiệu quả kinh tế: Với các vùng chuyên canh và chủ yếu sản xuất phục vụ cho chăn 

nuôi của chính họ như Mộc Châu (Sơn La) thì các trang trại tự sản xuất ngô làm thức ăn 

xanh cho Bò thay cho các thức ăn là cám, sữa trước đây. Năng suất ở khu vực này là 

khá cao, ở các vụ chính (Xuân hè, hè thu) ngô sinh khối ở đây thường được trồng với 

mật độ từ 8 - 9 vạn cây/ha và năng suất sinh khối thường đạt trên 70 tấn/ha. Ở các vùng 

trồng ngô và bán cho các đơn vị thu mua làm thức ăn xanh cho gia súc  như Thanh Hóa, 

Nghệ An, Thái Bình, Vĩnh Phúc,...thì ngô thường được trồng với mật độ thấp hơn 

(khoảng 6 - 7 vạn cây/ha) và năng suất sinh khối thường đạt từ 45 - 50 tấn/ha tùy vùng 

và thời vụ. Hiện nay, giá bán 1 kg cây ngô thời điểm thu hoạch sinh khối (khoảng 75 - 

90 ngày sau gieo) bao gồm cả thân và bắp) là từ 850 - 1000 đồng/kg. Như vậy thì hiệu 

quả kinh tế của mô hình sản xuất ngô này đạt khá cao (1 năm có thể trồng 3 vụ). Theo 

tính toán, với giá bán 850 nghìn đến 1,0 triệu đồng/tấn, nông dân thu về khoảng 34 - 40 

triệu đồng, trừ chi phí còn lãi 24 - 30 triệu đồng/ha/vụ. Như vậy, với 1 ha chuyên canh 

được bố trí trồng ngô sinh khối có thể canh tác 3 vụ/năm, giúp nông dân thu lãi khoảng 

80-90 triệu đồng/năm, cao hơn nhiều so với cây trồng khác. Hiện nhiều địa phương 

đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân thấy rõ lợi ích, hiệu quả của việc 

chuyển trồng ngô sinh khối phục vụ chăn nuôi gia súc, đánh giá các yếu tố sản xuất, 

tiêu thụ để định hướng vùng trồng ngô sinh khối phù hợp với điều kiện canh tác của các 
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địa phương. Do có hiệu quả cao cho chăn nuôi nên hiện nay sản xuất ngô sinh khối 

được phát triển ở nhiều nơi, mặc dù chưa có thống kê về diện tích nhưng thực tế sản 

xuất cho thấy đây là xu thế ở một số vùng (Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Vĩnh Phúc, 

Tuyên Quang, Hà Nam, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đà Lạt, Đắc Lắk, 

Đồng Nai,... 

Để tạo nguồn thức ăn xanh cho chăn nuôi gia súc, đặc biệt đàn gia súc ở Miền Bắc 

vào mùa đông giá rét, hay đàn bò (bò thịt, bò sữa) được chăn nuôi theo hướng công 

nghiệp thì ngô sinh khối là đối tượng cần phát triển với những ưu thế nhất định. Dư địa 

để phát triển ngô sinh khối đáp ứng nhu cầu thức ăn chăn nuôi của Việt Nam ta khá lớn, 

ngoài việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất ngô lấy hạt sang ngô sinh khối ở các vùng chuyên 

canh ngô, chúng ta còn có thể khai thác đất bỏ hóa vụ Xuân ở vùng Miền núi phiá Bắc 

(khoảng 100.000 ha), đất vụ đông sau 2 vụ lúa ở Trung du và Đồng bằng Miền Bắc 

(khoảng 200.000 ha). 

Trước khi có những giống chuyên dùng cho sản xuất thức ăn xanh thì nhiều giống 

ngô được chọn tạo theo hướng đa mục đích: Cây sinh trưởng khỏe (sinh khối lớn), năng 

suất hạt tốt. Do vậy, có rất nhiều giống ngô có thể sử dụng để sản xuất giống ngô làm 

thức ăn xanh cho gia súc như LHC9, LVN111 (PSC747), LVN14, NK7328,.., tuy nhiên 

để có giống chuyên cho việc sản xuất ngô làm thức ăn xanh cho gia súc thì cần phải có 

nghiên cứu và thử nghiệm nhiều. 

Viện Nghiên cứu Ngô đã định hướng và xây dựng chương trình nghiên cứu chọn tạo 

giống ngô từ năm 2015. Năm 2016, Viện được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao nhiệm vụ 

thực hiện đề tài: “Nghiên cứu chọn tạo giống ngô có năng suất chất xanh và chất lượng 

cao làm thức ăn gia súc” nhằm mục tiêu chọn tạo giống ngô và xây dựng quy trình kỹ 

thuật canh tác cho giống ngô mới đạt năng suất chất xanh và chất lượng cao làm thức ăn 

gia súc. 

Đến nay, Viện Nghiên cứu Ngô nghiên cứu chọn tạo được 02 giống ngô sinh khối là 

VN172 (314/QĐ-TT-CLT ngày 01/10/2019) và ĐH17-5 (452/QĐ-TT-CLT ngày 

30/11/2019). Hai giống ngô sinh khối này đã được trồng thử ở hầu hết các vùng sản xuất 

ngô phía Bắc và đều cho kết quả tốt, phù hợp với điều kiện sản xuất và đáp ứng tiêu 

chuẩn chất lượng ngô làm thức ăn xanh cho chăn nuôi. 

Hiện nay, ngô lấy hạt ở Việt Nam đang trong giai đoạn khó khăn do nhiều nguyên 

nhân thì sản xuất ngô làm thức ăn xanh lại đang cho thấy tiềm năm lớn: Diện tích đất 

nhiều và đa dạng; kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch đơn giản; đầu tư không cao; nhu 

cầu lớn từ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. 
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II. NGHIÊN CỨU NGÔ THỨC ĂN XANH VÀ CHỌN GIỐNG NGÔ LÀM SINH KHỐI 

2.1. Tiêu chuẩn chất lượng của ngô sử dụng làm thức ăn xanh 

Bảng 1. Yêu cầu chất lượng toàn cây (Thân lá, lõi, hạt, lá bi - Corn cob mix) ngô sinh khối 

ủ chua cần đạt 

 

Bảng 2. Giá trị dinh dưỡng của ngô sinh khối (% chất khô) 

 



Diễn đàn KN @ NN trực tuyến:  

“Thúc đẩy chuỗi sản xuất ngô sinh khối vụ Đông 2021 tại một số tỉnh phía Bắc” 

  Trung tâm Khuyến nông Quốc gia - website: www.khuyennongvn.gov.vn  7  

- ADF (Acid Detergent Fiber) là chất xơ không hòa tan trong dung môi axit, đây là 

thành phần của màng tế bào trong các loại thức ăn như cỏ, các loại ngũ cốc v.v... với thành 

phần hóa học cellulose và lignin.  

- NDF (Neutral Detergent Fiber) là chất xơ không tan trong dung môi trung tính, bao 

gồm ADF và hemicellulose.  

Thông qua hàm lượng ADF và NDF người ta có thể ước lượng được giá trị dinh 

dưỡng và mức độ hấp thụ thức ăn của gia súc.  

2.2. Nghiên cứu chọn giống ngô sinh khối trên thế giới 

Đặc điểm chung nổi bật của giống ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi là phải có sức 

chứa lớn, chất lượng tốt khi cây còn xanh và ít nhiễm sâu bệnh. Người sản xuất cần nắm 

rõ đặc điểm nổi trội của cây ngô làm thức ăn gia súc, qua đó sẽ rất hữu ích để điều khiển 

kỹ thuật canh tác nhằm tăng năng suất, đó là các đặc điểm: Thời gian thu hoạch cây xanh 

ngắn; Luôn gieo trồng ở mật độ dày, lượng hạt giống cao trên đơn vị diện tích; Cách ly 

đủ thời gian khi phải sử dụng thuốc hóa học; Thời vụ có thể điều chỉnh, do ít bị áp lực 

thời tiết hơn; Ổn định sản xuất (vì có thể giảm làm đất); Quản lý đồng ruộng khác so với 

cây lấy hạt vì mục đích trồng cây thức ăn và sử dụng cũng khác; Khả năng thích ứng 

rộng hơn, có thể trồng trong điều kiện bất thuận; Hiệu quả kinh tế phụ thuộc vào các 

công đoạn sử dụng sản phẩm ủ chua lên men (ví dụ như sản lượng chăn nuôi); Cần nhiều 

dinh dưỡng và nước trong điều kiện thâm canh (Bagg, 2017). 

Tại Úc, tài liệu hướng dẫn khuyến cáo lựa chọn giống ngô sinh khối (Dairy Australia, 

2018) đã được công bố. Các giống ngô lai để trồng làm ngô sinh khối cần phải lựa chọn 

theo các tiêu chí: 1). Trồng được nhiều thời vụ; 2). Duy trì tỷ lệ lá xanh cao cho đến lúc 

thu hoạch; 3). Năng suất hạt tốt, có chứa hơn 70% năng lượng trao đổi (ME) và mức 

carbonhydrate cao hơn các bộ phận xanh của cây; 4). Chịu được mật độ tương đối dày; 5). 

Năng suất chất khô cao, năng suất hạt cao; 6). Chống đổ tốt, kháng bệnh thối rễ và thối 

thân, ít nhiễm sâu bệnh thường gặp khác. 

Qua sổ tay trồng ngô sinh khối ủ chua ở Châu Âu, Mỹ, Úc và Ấn Độ cũng như các 

công ty đa quốc gia cho thấy tiêu chí chung của những giống ngô dùng để sản xuất 

sinh khối ủ chua là: Thích nghi rộng; Nhiều đặc điểm nông học tốt (Schaumann, 2017). 

Cụ thể, giống cần có hàm lượng protein thô thấp; Hàm lượng carbonhydrate cao, có thể 

lên men; Hệ số lên men cao; Hàm lượng chất khô trong hạt và lõi cao, it rủi ro bị phá hủy 

bởi mốc, men chua, hoặc gia tăng nhiệt. 

Khi nghiên cứu về năng suất chất xanh, Propheter và cộng sự (2010) đã chứng minh 

cây ngô cho năng suất chất xanh tổng thể (bao gồm tinh bột và cellulose) cao hơn hầu hết 

các loại cây cỏ hòa thảo sử dụng làm thức ăn chăn nuôi khác, tương đương với cây cao 

lương nhưng chất lượng dinh dưỡng cao. Giá trị dinh dưỡng phụ thuộc nhiều vào các 
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giống ngô khác nhau và thời điểm thu hoạch. Ước tính, trong 1kg thân cây ngô sau khi 

thu bắp có 600-700g chất khô, 60-70g protein, 280-300g chất xơ (Lê Văn Liễn và 

Nguyễn Hữu Tào, 2004). Ngô hạt chứa khoảng 720-800g tinh bột/kg chất khô, giá trị 

năng lượng trao đổi cao 3100-3200 kcal/kg (Nguồn: http://www.dairyvietnam.com/vn/ ). 

Gia súc, gia cầm tiêu hóa tốt các chất dinh dưỡng trong hạt ngô (chiếm xấp xỉ 90%). 

Ngoài ra, tỷ lệ sử dụng và giá trị dinh dưỡng của thân cây ngô cũng còn phụ thuộc vào 

quy trình chế biến. 

Các nghiên cứu của Đại học Winsconsin về ngô thức ăn xanh được thực hiện rất quy 

mô và đầy đủ về giống, nông học, chất lượng thức ăn, khả năng tiêu hóa, năng suất sữa. 

Giống ngô lai sinh khối cần có các tiêu chí để được xem là giống tốt như sau: sinh trưởng 

phát triển ổn định, năng suất sinh khối cao, tổng thu năng lượng cao (dễ tiêu hóa), hàm 

lượng chất xơ thấp (ít tiêu hao năng lượng khi tiêu hóa), hàm lượng protein cao. 

Nhiều tác giả nghiên cứu cho rằng giống ngô cho năng suất hạt cao có thể cũng là 

giống ngô cho năng suất sinh khối cao, tuy nhiên nhiều trường hợp giống cho năng suất 

hạt cao nhất không đạt năng suất sinh khối cao nhất. Vì vậy, khi chọn giống cho năng 

suất sinh khối cao, không nhất thiết phải chọn giống có năng suất hạt cao (Pordesimo và 

cộng sự, 2004). Có rất nhiều khác biệt giữa tiêu chí chọn tạo giống ngô lấy hạt và giống 

ngô làm thức ăn xanh, một số đặc điểm chính khác biệt cụ thể như sau: 

Bộ phận Ngô làm thức ăn xanh Ngô sản xuất lấy hạt 

Thân cây Cao, mềm mại, vỏ thân mỏng Thấp hơn, thân chắc, vỏ thân dày cứng 

Lá Nhiều lá phía trên bắp, lá rộng hơn Ít lá phía trên bắp, lá gọn 

Bắp 
Đóng bắp thấp, nhiều bắp nhất là khi trồng 

ở mật độ vừa phải 

Đóng bắp cao hơn, không có hiện tượng đa 

bắp ở mật độ vừa phải 

Hạt Hạt mềm, dễ tiêu hóa Hạt cứng, dễ chế biến và bảo quản 

Gân lá Gân lá giữa màu nâu vàng Không quan tâm 

Khi chọn giống làm thức ăn xanh, nhiều tác giả cho rằng có sự tương quan thuận giữa 

tính trạng nhiều lá và sự tăng sinh khối. Chase và Nanda (1967) đã chỉ ra rằng diện tích lá 

đóng vai trò tăng năng suất trên hécta. Điều này đã được khẳng định qua những nghiên 

cứu sau này. Gen đột biến Leafy1 (Lfy1) có liên quan đến tính trạng nhiều lá đã được phát 

hiện cách đây vài thập niên bởi Donald L Shaver và Robert C Muirhead (Pinter và cộng 

sự, 2011). Ưu điểm của gen này là tăng tổng số lá, đặc biệt là số lá phía trên bắp. Shaver 

(1983) đã có nghiên cứu đầu tiên tạo ra được các nguồn ngô mang gen này với các đặc 

tính là có nhiều lá phía trên bắp, chiều cao đóng bắp  thấp hơn và có năng suất tiềm năng 

cao hơn hẳn các giống khác. Các lá nhiều hơn, đặc biệt là các lá trên bắp, sẽ cho diện tích 

lá nhiều hơn dẫn đến thời gian thu hoạch ngắn hơn, giai đoạn tích lũy hạt nhiều hơn so 

http://www.dairyvietnam.com/vn/


Diễn đàn KN @ NN trực tuyến:  

“Thúc đẩy chuỗi sản xuất ngô sinh khối vụ Đông 2021 tại một số tỉnh phía Bắc” 

  Trung tâm Khuyến nông Quốc gia - website: www.khuyennongvn.gov.vn  9  

với các giống ngô thông thường (Begna và cộng sự, 1997). Các giống ngô mang gen Lfy1 

thường có nhiều hơn khoảng 2 lá so với giống ngô thông thường khác (Begna và cộng sự, 

2001), nên các giống này có diện tích quang hợp lớn hơn do đó tăng hiệu quả tổng hợp 

chất dinh dưỡng, dẫn đến tăng năng suất và chất lượng hạt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.  Giống ngô lấy hạt (Grain - hiǹh a)  

và ngô sinh khối nhiều lá để ủ chua (Leafy silage - hiǹh b) 

Bên cạnh đó, việc chọn tạo các giống có hàm lượng lignin thấp, dễ tiêu hóa đối với 

vật nuôi cũng được các tác giả quan tâm. Các giống có hàm lượng lignin thấp thường có 

đặc điểm có gân lá màu nâu, tính trạng này do gen đột biến bm (brown midrib) quy định 

(Sattler và cộng sự, 2010). Kiểu hình ngô mang gen bm đã được Jorgenson (1931) báo 

cáo lần đầu tiên cách đây trên 80 năm. Cho đến nay, 6 gen bm đã được xác định bao gồm 

bm1 đến bm6 nằm lần lượt trên các NST 5, 1, 4 và 9. Các gen bm3 và bm1 lần lượt quy 

định các enzym caffeic acid O-methyltransferase (COMT) (Vignols và cộng sự, 1995) và 

cinnamyl alcohol dehydrogenase gene (CAD) (Grand và cộng sự, 1985), cả 2 enzym này 

đóng vai trò chìa khóa trong quá trình tổng hợp lignin. Vai trò của 4 gen bm còn lại trong 

quá trình tổng hợp lignin chưa rõ ràng. Vì thế việc nghiên cứu các gen còn lại sẽ cung 

cấp những hiểu biết mới về quá trình sinh tổng hợp lignin. Khác với các giống ngô nhiều 

lá, các giống ngô có gân lá màu nâu thường có năng suất sinh khối thấp hơn nhưng lại có 

hàm lượng lignin thấp hơn khoảng 25% so với các giống ngô thường khác nên dễ tiêu 

hóa hơn đối với vật nuôi. Khi canh tác các giống ngô này cần gieo ở mật độ cao hơn các 

giống ngô thường để đảm bảo năng suất tối ưu. 

Ngoài các dạng hình nhiều lá, gân lá màu nâu được quan tâm chọn lọc khi nghiên cứu 

tạo giống ngô sinh khối thì kiểu hình nhiều nhánh hay dạng cỏ của ngô cũng được các 

nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Gen đột biến gt1 (grassy tillers1) làm tăng khả năng 

mọc chồi từ các đốt gốc của thân cây và gen cg1 (corngrass1) cho dạng cây ngô cỏ, các 
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gen này làm thay đổi thành phần của thành tế bào được đặt giả thiết để tăng năng suất lý 

thuyết trên một đơn vị diện tích (Hansey và Leon, 2011). Để đánh giá điều này, các giống 

ngô mang gen gt1 và mang gen cg1 được    tác giả đánh giá ở hai mật độ 20.000 và 

70.000 cây/ha. Kết quả đánh giá cho thấy yếu tố mật độ có ảnh hưởng đến năng suất hạt, 

năng suất thân, năng suất sinh khối và hàm lượng lignin hòa tan trong axit (acid detergent 

lignin -ADL). Có sự tương quan nghịch giữa tính trạng năng suất thân và các thành phần 

thành tế bào, trong khi tương quan giữa các thành phần thành tế bào là thuận. Các giống 

dạng cỏ mang gen cg1 có năng suất thấp nhất và hàm lượng ADL cao hơn các giống 

thương mại đối chứng. Ở các giống nhiều nhánh, số nhánh bên có tương quan thuận với 

năng suất hạt, năng suất thân và năng suất sinh khối ở mật độ thấp. 

Những giống ngô lai với gân lá màu nâu thường có hệ số tiêu hóa chất xơ tốt hơn. 

Một số kết quả thí nghiệm cho bò ăn loại ngô này cho thấy, năng suất sữa tăng vài kg sữa 

mỗi ngày. Năng suất sinh khối của giống lai có gân lá nâu, thường thấp hơn 10-40% so 

với giống lai thường. Hơn nữa giá hạt giống thường cao hơn, nên mức độ mở rộng diện 

tích loại giống này thường không mạnh. Khi cần thiết và cất trữ riêng được loại sản phẩm 

này phục vụ cân đối khẩu phần ăn cho bò, thì cân nhắc lựa chọn để tận dụng lợi thế của 

loại giống này 

Một nghiên cứu khác ở Ấn Độ, Barh và cộng sự (2014) đã nghiên cứu tạo ra giống 

ngô kết hợp cả chịu nóng, chịu nhiệt, khả năng đẻ nhánh cao và có thể cắt, tái sinh và thu 

hoạch nhiều lần bằng phương pháp lai ngô thường với bố là ngô dại (Teosinte). Kết quả 

cho thấy bốn trong 8 giống F1 cho số lượng nhánh trung bình là từ 2-5 nhánh chính và 5-

6 nhánh phụ bên cạnh thân chính. Trong khi trên các nguồn Teosinte cho từ 5-9 nhánh 

chính và từ 1-3 nhánh phụ, trong đó không nhánh nào được quan sát trên các nguồn ngô 

thường. Chiều cao cây và chiều cao nhánh trung bình tương đương 154cm và 68cm. Khi 

so sánh sinh khối/cây của các giống F1, ngô thường và cây Teosinte đạt sinh khối tương 

đương 785g, 505g và 175g. Kết quả ban đầu của các tổ hợp lai giữa ngô thường với 

Teosinte có thể mở ra hướng đi đầy tiềm năng làm tăng năng suất sinh khối ngô làm thức 

ăn chăn nuôi. 

Dạng ngô có hàm lượng protein cao (QPM) do gen opaque2 điều khiển hàm lượng 2 

axit amin là lysin và tryptophan có nội nhũ mềm dễ tiêu hóa, nhiều dinh dưỡng đối với 

vật nuôi cũng rất được chú ý nghiên cứu sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. Lebaka và cộng 

sự (2013) đã nghiên cứu cải tạo chỉ số chất khô tiêu hóa (DMD) của các giống ngô QPM 

có nội nhũ xốp, năng suất thấp và mẫn cảm với sâu bệnh bằng cách đánh giá sự duy trì 

DMD trong nội nhũ của nguồn được cải tạo và xác định các chỉ thị QTLs liên kết với 

DMD trong dạ cỏ động vật nhai lại dựa trên 140 dòng thuần tái tổ hợp được rút ra từ tổ 

hợp lai B73o2 và dòng QPM CML161. Kết quả đã xác định được một số QTLs liên kết 
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chặt nằm trên các NST 4, 5, 7, 9 và 10. Với kết quả này việc nghiên cứu cải thiện nội nhũ 

hạt của ngô QPM và nâng cao chỉ số chất khô tiêu hóa bằng chỉ thị phân tử là rất khả thi. 

Ở giống lai thương mại bình thường thì hàm lượng lá bằng 12% nhưng ở giống lá 

rậm là 12-16%. Những giống ngô lai lá rậm thường có xu thế có tiềm năng năng suất 

bằng hoặc cao hơn giống lai thường và có hạt mềm hơn, hạt khô chậm hơn khi chín. 

Một số giống nhiều lá (hình 1) có ít tinh bột trong hạt hơn và nhiều chất xơ hơn giống 

lai thường. 

Kết quả nghiên cứu khác của Leon (2011) về các kiểu gen cho kiểu hình nhiều nhánh 

(grassy tilers, Gt1) và gen cho dạng cây ngô cỏ (corngrass1, Cg1) cũng rất đáng chú ý.  

Hai giống ngô có các gen trên được khảo sát ở  các mật độ 20.000 cây/ha và 70.000 

cây/ha, số liệu thu được như sau: thay đổi mật độ gieo trồng đã ảnh hưởng đến năng suất 

hạt, năng suất thân lá, năng suất tổng sinh khối và hàm lượng lignin hòa tan trong acid 

(ADL, acid detergent lignin). 

Hiện nay, ngô nếp trồng làm ngô sinh khối cũng đang phát triển ở một số vùng. Hạt 

ngô nếp chứa 100% amylopetin trong tinh bột, trong khi ngô thường chỉ đạt 75%. Hiệu 

quả cho bò ăn ngô nếp không sai khác rõ ràng. Một số báo cáo cho rằng sẽ có hiệu quả 

hơn khi cho bò ăn ngô nếp ủ chua. Một số khác thì báo cáo rằng không thấy sự khác nhau 

giữa ngô nếp và ngô thường. Ngô nếp cũng cho năng suất tương đương hoặc thấp hơn ngô 

thường (Roth, 2001). 

Khác với giống ngô lai thu hoạch lấy hạt, giống ngô lai sinh khối chưa được công 

nhận nhiều. Khi chưa có nhiều giống ngoài sản xuất, ta có thể tham khảo số liệu khảo 

nghiệm cơ bản các giống ngô lấy hạt, về nông học  và năng suất; tìm hiểu thông tin về 

tính thích ứng của giống, khả năng chống chịu, mức độ thâm canh,... càng nhiều thông tin 

càng có nhiều cơ sở lựa chọn giống thích hợp cho ngô sinh khối. 

Như vậy, nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai sử dụng làm thức ăn xanh cho chăn nuôi 

có những điểm khác biệt tương đối so với chọn tạo giống ngô cho mục đích sử dụng lấy 

hạt. Dựa trên điều này, các hướng nghiên cứu tạo giống ngô lai cho mục đích lấy hạt hoặc 

trồng làm thức ăn chăn nuôi được các nhà tạo giống xây dựng theo hướng chuyên biệt. 

Các công ty kinh doanh hạt giống ngô lớn trên thế giới cũng hình thành các nhóm sản 

phẩm chuyên biệt cung cấp cho các mục tiêu phù hợp hơn. 

2.3. Kết quả nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống ngô sinh khối tại Việt Nam 

2.3.1. Kết quả chọn tạo giống 

Trong những năm gần đây, với như cầu cấp thiết từ sản xuất về các giống ngô lấy 

sinh khối sử dụng làm thức ăn xanh cho gia súc. Viện Nghiên cứu Ngô đã đẩy mạnh 
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chương trình nghiên cứu chọn tạo các giống ngô này. Với nguồn vật liệu đa dạng, 

phương pháp nghiên cứu phù hợp mà trong thời gian ngắn, Viện đã đưa ra được một số 

giống ngô làm sinh khối có triển vọng. Trong đó giống ngô VN172 và ĐH 17-5 là 2 

giống ngô sinh khối được Bộ NN và PTNT công nhận cho sản xuất thử. 

A) Đặc điểm chính của giống ngô VN172 và ĐH 17-5 

Một số đặc điểm chính của giống ngô VN172 và ĐH17-5 được trình bày ở bảng 3. 

Bảng 3. Đặc điểm nông sinh học và khả năng chống chịu của VN172 và DH17-5 

TT Đặc điểm VN172 ĐH17-5 NK7328 

1 TGST (ngày)    

 Thời gian gieo - chín sáp:     

 Vụ Xuân 94 104 97 

 Vụ Thu Đông 85  90 

 Thời gian gieo - chín sinh lý:    

 Vụ Xuân 113 118 116 

 Vụ Thu Đông 109  114 

2 Hình thái cây:    

 Chiều cao cây (cm) 210 231,3 211 

 Chiều cao đóng bắp (cm) 100 123,2 114 

 Trạng thái cây (điểm) 1 1 1 

 Độ che kín bắp (điểm) 1 1 1 

3 Bộ lá:    

 Số lá 19 21 20 

 Số lá xanh giai đoạn chín sáp 12 13 12 

4 Dạng hạt - Màu sắc hạt Đá, vàng cam  Đá, vàng cam 

5 Khả năng chống chịu:    

 Sâu đục thân (điểm 1-5) 1-2 1-2 1 

 Sâu đục bắp (điểm 1-5) 1 1 1 

 Rệp cờ (điểm 1-5) 1 1 1 

 Khô vằn (%) 1,0 1,1 1,3 

 Đốm lá nhỏ (điểm 0-5) 0-1 0-1 0-1 

 Đốm lá lớn (điểm 0-5) 0-1 0-1 1-2 

 Thối khô thân (%) 0,3 0,1 0 

 Thối đen hạt (điểm 1-5) 1 1 1 

 Chịu hạn (điểm 1-5 ) 1 1 1 

 Chống đổ (điểm 1-5) 1 1,2 1 
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Hình thái ngô sinh khối VN172 vượt trội  
so với các giống khác 

 

Giống ngô sinh khối DH17-5 

Hình 2. Tiềm năng sinh khối của VN172 và ĐH 17-5 trong các thử nghiệm 

B) Kết quả khảo nghiệm 

- Giống ngô VN172: Kết quả đánh giá qua 3 vụ khảo nghiệm ở các tỉnh phía Bắc cho 

thấy  VN172 có năng suất chất xanh cao và ổn định, trung bình đạt 59,9 tấn/ha cao hơn 

NK7328 5,2% và LCH9 16,1%. VN172 thích nghi tốt với các vùng sinh thái trồng ngô ở 

phía Bắc, phù hợp cho mục tiêu sản xuất làm thức ăn thô xanh cho chăn nuôi gia súc. Kết 

quả khảo nghiệm sản xuất cho thấy VN172 có năng suất sinh khối đạt từ 64,4 - 66,1 

tấn/ha, trung bình đạt 65,2 tấn/ha cao hơn đối chứng 5,3% (bảng 4);  

Bảng 4. Năng suất chất xanh (tấn/ha) của VN172 trong KNSX ở các tỉnh phía Bắc 

Vụ khảo 
nghiệm 

Tên giống 
Hà  
Nội 

Thái 
Bình 

Nghệ 
An 

Hòa  
Bình 

Sơn  
La 

TB 
% so với  

đối chứng 

Thu Đông 
2018 

VN172  - 62,7 65,3 57,3 72,1 64,4 104,9 

NK7328 -  60,0 58,4 57,5 69,6 61,4   

Xuân 2019 
VN172 56,2 69,4 71,3 59,8 74,0 66,1 105,7 

NK7328 51,1 61,3 63,7 58,4 78,3 62,6   

Trung bình 
VN172           65,2 105,3 

NK7328           62,0   

- Giống ngô ĐH17-5: Năng suất chất xanh của giống ĐH 17-5 trong vu ̣Đông 2018 

dao đôṇg từ 60,1 tấn/ha (Thái Bình) đến 68,5 tấn/ha (Sơn La), vươṭ đối chứng NK7328 

taị 4/5 điểm từ 0,2 đến 11,3%. Trung bình 5 điểm đaṭ 63,5 tấn/ha, cao hơn đối chứng 

3,4%; Trong vu ̣Xuân 2019, có 5/6 điểm vươṭ đối chứng từ 5,2-11,2%, dao đôṇg từ 56,8 

tấn/ha (Hà Nôị) 76,3 tấn/ha (Sơn La). Trung bình 6 điểm đaṭ 65,9 tấn/ha, vươṭ đối chứng 

5,3%. Như vâỵ, qua 2 vu ̣khảo nghiêṃ sản xuất cho thấy, năng suất chất xanh của giống 
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ĐH17-5 taị các điểm khảo nghiêṃ dao đôṇg 56,8-76,3 tấn/ha), đa số cao hơn đối chứng 

NK7328 từ 0,2 -11,3%. Năng suất chất xanh trung bình của ĐH17-5 qua 2 vu ̣cao hơn 

đối chứng từ 3,4 - 5,3% (bảng 5) 

Bảng 5. Năng suất chất xanh của giống ĐH17-5 taị các điểm KNSX  

trong 2 vu ̣Đông 2018 và Xuân 2019 

Vu ̣ Giống 
Năng suất chất xanh taị các điểm khảo nghiêṃ (tấn/ha) 

Hà Nội Thái Bình Nghê ̣An Hòa Bình Sơn La TB 

Đông 2018 

ĐH 17-5 - 60,1 65,0 60,4 68,5 63,5 

NK7328 (Đ/C) - 60,0 58,4 57,5 69,6 61,4 

Vượt Đ/C (%)  0,2 11,3 5,0 -1,6 3,4 

Xuân 2019 
ĐH 17-5 56,8 67,0 67,0 62,2 76,3 65,9 

NK7328 (Đ/C) 51,1 61,3 63,7 58,4 78,3 62,6 

 Vượt Đ/C (%) 11,2 9,3 5,2 6,5 -2,6 5,3 

TB 2 vu ̣

ĐH 17-5      65,0 

NK7328 (Đ/C)      62,0 

Vượt Đ/C (%)      4,83 

2.3.2. Kết quả phân tích chất lượng 

Phân tích chất lượng chất xanh của VN172 và ĐH17-5 đạt tiêu chuẩn làm thức ăn 

xanh cho chăn nuôi với các chỉ tiêu được trình bày ở bảng 6 và 7. 

Bảng 6.  Chất lượng dinh dưỡng chất xanh của giống VN172 

TT Chỉ tiêu ĐVT VN172 NK7328 LCH9 

1 Vật chất khô * % 28,79 23,87 26,56 

2 Chất hữu cơ % 94,67 93,65 94,54 

3 Độ ẩm* % 71,21 76,13 73,44 

4 Protein thô* % 9,49 9,16 7,96 

5 Mỡ thô* % 2,80 2,39 2,68 

6 Xơ thô* % 28,25 25,87 22,18 

7 NDF*** % 58,11 57,70 52,00 

8 ADF*** % 28,95 30,96 26,72 

9 ADL*** % 3,50 4,37 2,87 

10 Khoáng tổng số* % 5,33 6,35 5,46 

11 Canxi* % 0,40 0,30 0,23 

12 Photpho TS* % 0,32 0,25 0,24 

13 Tinh bột*** % 23,90 16,61 24,09 

14 GE Kcal/kg 4282,56 4148,21 4246,02 



Diễn đàn KN @ NN trực tuyến:  

“Thúc đẩy chuỗi sản xuất ngô sinh khối vụ Đông 2021 tại một số tỉnh phía Bắc” 

  Trung tâm Khuyến nông Quốc gia - website: www.khuyennongvn.gov.vn  15  

Đánh giá tổng hợp các kết quả nghiên cứu chọn tạo và khảo nghiệm giống ngô 

VN172 và ĐH17-5 kết hợp với kết quả phân tích về khả năng sử dụng và khai thác 

sinh khối cho thấy giống ngô VN172, ĐH17-5 có khả năng sinh trưởng phát triển và 

thích ứng tốt với các vùng sinh thái trồng ngô ở phía Bắc, năng suất chất xanh cao, 

chất lượng tốt. Các giống ngô VN172 và ĐH17-5 là giống rất có tiềm năng trong việc 

phát triển giống ngô sinh khối làm thức ăn thô xanh cho chăn nuôi gia súc và có thể 

sử dụng để lấy hạt. 

Bảng 7. Chất lượng dinh dưỡng chất xanh của giống giống ĐH 17-5  

TT Chỉ tiêu ĐVT ĐH 17-5 NK7328 

1 Vật chất khô * % 23,16 23,87 

2 Chất hữu cơ % 93,03 93,65 

3 Độ ẩm* % 76,84 76,13 

4 Protein thô* % 8,10 9,16 

5 Mỡ thô* % 2,21 2,39 

6 Xơ thô* % 23,28 25,87 

7 NDF*** % 55,21 57,70 

8 ADF*** % 25,26 30,96 

9 ADL*** % 3,17 4,37 

10 Khoáng tổng số* % 6,97 6,35 

11 Canxi* % 0,35 0,30 

12 Photpho TS* % 0,22 0,25 

13 Tinh bột*** % 16,80 16,61 

14 GE Kcal/kg 4118,01 4148,21 

III. KẾT QUẢ MÔ HÌNH SẢN XUẤT THỬ NGÔ SINH KHỐI 

Từ năm 2017 đến 2020, VN172 và ĐH17-5 đã được trồng mô hình ở nhiều tỉnh, 

thành phía Bắc như Sơn La, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Thanh Hóa,... 

 Vụ xuân, năm 2020, tại Yên Định - Thanh Hóa, VN172 được trình diễn với quy mô 2 

ha, năng suất sinh khối đạt 61,5 tấn/ha; tại Mộc Châu - Sơn La (Xuân Hè) với qui mô 2 

ha, năng suất sinh khối đạt 85,5 tấn/ha. 

Mô hình ĐH17-5 tại Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất giống ngô Sông Bôi, huyện 

Lạc Thủy- tỉnh Hòa Bình vụ xuân 2019 (10 ha), đạt năng suất trung bình 56,4 tấn/ha. Tại 

Mộc Châu, Sơn La (2 ha) vụ hè 2019 đạt năng suất 83.4 tấn/ha. 
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Ngô VN172 tại Mộc Châu- Sơn La 

 

VN172 tại Yên Định - Thanh Hóa 

Hình 3. Mô hình VN172 và ĐH 17-5 trong sản xuất 

Vụ Thu Đông 2020 và Xuân 2021, Viện đang phối hợp thực hiện nhiều mô hình sản 

xuất ngô sinh khối tại Nam Phương Tiến (Chương Mỹ), Minh Châu (Ba Vì), Thiệu Hóa 

(Thanh Hóa), Trạm Tấu (Yên Bái) và Xín Mần (Hà Giang) với tổng diện tích gần 100 ha. 

Kết quả đánh giá cho thấy năng suất đạt trung bình từ 42 - 45 tấn/ha. 

 

Mô hình tại Hòa Bình (Xuân 2019) 

 

Mô hình tại Xín Mần - Hà Giang (thu đông 2020) 

Hình 4. Một số mô hình diện rộng tại các địa phương 

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Viện Nghiên cứu Ngô đã chọn tạo thành công hai giống ngô sinh khối là VN172 và 

ĐH17-5 có năng suất sinh khối cao và chất lượng làm thức ăn xanh cho chăn nuôi, phục 

vụ nhu cầu sản xuất ở các tỉnh Miền Bắc. Hạt giống và qui trình kỹ thuật sản xuất hiệu 

quả hai giống ngô trên sẵn sàng phục vụ người trồng ngô có nhu cầu. 

4.2. Đề nghị 

Nhu cầu ngô sinh khối làm thức ăn xanh ở Việt Nam đang rất lớn. Việc tổ chức sản 

xuất rất quan trọng. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT, tạo cơ chế, tổ chức chuỗi sản 

xuất có sự tham gia của doanh nghiệp, nông dân và các nhà khoa học./. 

VIỆN NGHIÊN CỨU NGÔ 
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HƯỚNG DẪN 

KỸ THUẬT SẢN XUẤT NGÔ SINH KHỐI 

Viện Nghiên cứu Ngô 

1. Thời vụ trồng 

Tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và hệ thống luân canh cây trồng từng địa phương 

để lựa chọn khung thời vụ thích hợp nhất. Ở một số vùng có điều kiện thuận lợi (đất 

bằng, chủ động tưới,...) thì thu hoạch xong vụ này là có thể trồng vụ khác. 

2. Giống 

Sử dụng giống ngô có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, ít sâu nhiễm sâu bệnh, 

năng suất sinh khối cao, có khả năng trồng được mật độ cao, chịu hạn như: VN172, ĐH 

17-5, LCH9, LVN146, PSC747, VN5885, NK7328,... 

3. Kỹ thuật 

3.1. Làm đất 

Làm đất sạch cỏ dại, cày rạch hàng, lên luống hoặc không tùy điều kiện đất và thời 

vụ; Ở vùng trung du, miền núi hoặc vụ đông sau 2 vụ lúa nên làm đất tối thiểu; Nên gieo 

hạt bằng máy gieo với chức năng rạch hàng, rải phân, gieo và lấp hạt hoặc máy gieo hạt 

đẩy tay. Đất vụ đông nên gieo hạt nứt mầm hoặc làm bầu để đảm bảo mật độ và tiết kiện 

công lao động. 

3.2. Giống và mật độ gieo trồng cho 1 ha 

- Giống: 27 - 30 kg 

- Mật độ:  7,7 - 8,3 vạn cây 

- Khoảng cách gieo: 60 - 65 cm x 20 cm/cây  
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3.3. Phân bón 

- Phân hữu cơ: 8 - 10 tấn/ha phân chuồng (Tùy điều kiện) hoặc 2500 kg hữu cơ vi 

sinh. Bón lót toàn bộ trước khi gieo hạt 

- Phân vô cơ cho 1 ha: 160N:100P2O5:100 K2O 

A) phân đơn: Đạm ure: 340 - 350 kg, Supe lân: 600 - 650 kg, Kali chlorua: 165 - 170 kg 

Cách bón: Lần 1, khi ngô 5-7 lá, bón 1/3 lượng đạm và ½ lượng kali; Lần 2, khi ngô 

9-10 lá, bón 1/3 lượng đạm + 1/2 lượng kali; Lần 3, trước khi trỗ khoảng 10 ngày, bón 

lượng phân còn lại 

B) Sử dụng phân bón tổng hợp NPK 

+ Bón lót: Nên sử dụng các công thức phân bón có hàm lượng Kali thấp, N và P cao 

hơn. Có thể dùng NPK 10:7:3 hoặc 5:10:3 với lượng 270 - 300 kg/ha; hoặc NPK.S: 8.8.4 

+ 8S với lượng 600 - 650 kg/ha. 

+ Bón thúc: Nên bón các loại phân có hàm lượng N và K cao hơn. Có thể dùng NPK 

13:3:10 hoặc 12:5:10 với lượng 800 - 900 kg/ha; Chia làm 3 lần bón: Khi ngô có 3 - 4 lá 

bón 200 - 250 kg; Khi ngô 7 - 8 lá bón 350 - 400 kg; Khi ngô bắt đầu xoáy nõn bón 250 

kg. Có thể kết hợp lần bón thứ 2 và thứ 3 với nhau trong điều kiện khó khăn (đất dốc, 

ướt,..); Hoặc sử dụng phân NPK.S 12.10 +TE với lượng bón 650 - 670 kg/ha, chia làm 2 

lần bón (khi 3 - 4 lá và 9 - 10 lá) 

Chú ý: Lấp kín phân sau khi bón; Tùy điều kiện đất đai, thời vụ và vùng có thể sử 

dụng mức và loại phân bón khác để đạt hiệu quả cao nhất 

3.4. Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh 

Trong quá trình này cần lưu ý một số điểm sau: 

- Chăm sóc sớm để tạo lực cho cây; Phòng trừ cỏ dại và sâu bệnh sớm, đặc biệt là sâu đục 

thân, bệnh khô vằn và đốm lá; 

- Tưới nước đảm bảo đủ ẩm; đối với vùng trung du, miền núi, cần bố trí thời vụ đảm 

bảo không xảy ra hạn, đặc biệt ở các giai đoạn trước, trong và sau khi trổ cờ, tung phấn, 

phun râu. 

3.5. Thu hoạch 

Thời điểm lý tưởng cắt cây ngô xanh để ủ chua là khi 50% số bắp trên cây ở giai đoạn 

chín sáp. Thu hoạch toàn bộ thân cây bao gồm cả bắp, cắt thành các lát từ 3 - 5 cm 

3.6. Phương pháp ủ chua cây ngô  

Tỷ lệ nguyên liệu phối trộn để ủ chua cây ngô tươi như sau: 
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TT Tên nguyên liệu Tỷ lệ thành phần 

1 Cây ngô tươi (thân, lá, bắp xanh) đã phơi héo 100 kg 

2 Rỉ mật (hoặc Ure) 5 lít (hoặc 2 kg ure) 

3 Muối ăn 0,5 kg 

Có thể thay thế rỉ mật (hoặc ure) bằng một số loại men vi sinh sau:  

- Vi khuẩn lên men hỗn hợp (Homo Fermentative Lactic Acid Bacteria): Liều dùng 

0,25 kg dạng hạt hoặc 1 lít dạng lỏng/tấn ngô nguyên liệu. 

- BIO-PT1, NN1 (Men vi sinh hoạt tính): 1 kg chế phẩm BIO-PT1(hoặc NN1), 6 kg 

cám gạo (bột ngô nghiền), 1,5 kg muối ăn sử dụng cho 600 - 1000 kg nguyên liệu ngô 

sinh khối. 

Có thể sử dụng một số loại men vi sinh khác theo khuyến cáo của nhà sản xuất. 

Bước 1: Thân ngô sinh khối sau khi thu hoạch được cắt thành lát nhỏ từ 3 - 5 cm, 

phơi tái dưới nắng khoảng nửa ngày để làm mất nước và héo. Đảm bảo độ ẩm khoảng 65%. 

Bước 2: Cho nguyên liệu vào hố ủ (hoặc túi ủ) và nén chặt. Nếu sử dụng hố ủ, cần rải 

một lớp rơm hoặc cỏ khô xuống đáy hố, sau đó chất từng lớp thức ăn có độ dầy từ 40-60 cm. 

Sau mỗi lớp thức ăn cần nén chặt và đều. Hố ủ nên làm nơi khô ráo, thoát nước, nếu sử 

dụng quy mô lớn và lâu dài thì nên xây hố bằng gạch, xi - măng. 

Bước 3: Cho thêm rỉ mật (ure, men vi sinh): Dùng một ô-doa có dung tích 10 lít, lấy 5 

lít rỉ mật (hoặc ure) hòa vào 5 lít nước sạch, tưới đều cho mỗi lớp ngô đã chất vào trong hố 

ủ trước khi nén. Cần định liệu rỉ mật đều cho tất cả các lớp thức ăn trong hố ủ theo tỷ lệ 

nêu trong bảng trên (hoặc rải 1 lớp men trộng với bột ngô lên trên mỗi lớp cây ngô xanh) 

Bước 4: Đóng hố ủ: Kỹ thuật đóng hố ủ cũng thay đổi tùy theo từng loại hố. Trường 

hợp hố ủ lớn, có hai vách ngăn song song, sau khi đã nén kỹ lớp thức ăn trên cùng, phủ 

một lớp rơm (độ dày 5 cm) lên đỉnh hố, sau đó đổ một lớp đất dày (30 cm) lên trên và bao 

phủ toàn bộ bề mặt hố ủ. Cần che hố ủ bằng bạt, bằng tôn hoặc tấm lợp. 

Sau từ 6 -7 tuần ủ, thức ăn có thể sử dụng./. 

VIỆN NGHIÊN CỨU NGÔ 
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NGÔ SINH KHỐI TẠI HÀ NỘI 

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội 

Ngô có vai trò quan trọng trong cơ cấu cây trồng của Hà Nội, là cây lương thực đứng 

thứ 2 sau cây lúa. Cây Ngô có khả năng thích nghi rộng, chịu hạn tốt và đa mục đích sử 

dụng nên có lợi thế trong việc bố trí mùa vụ cũng như các vùng trồng để nâng cao hiệu 

quả sản xuất. Tuy nhiên việc sản xuất ngô của Hà Nội hiện nay hiệu quả còn thấp trong 

đó nguyên nhân chủ yếu do năng suất thấp, chi phí giống, phân bón cao làm cho giá 

thành cao, chất lượng sản phẩm không đồng đều khó cạnh tranh với ngô nhập khẩu. 

Trong thức ăn chăn nuôi, Ngô chiếm 70% chất tinh trong thức ăn tổng hợp. Ngoài 

việc cung cấp ngô hạt để chế biến thức ăn công nghiệp phục vụ chăn nuôi, thân cây Ngô 

còn làm thức ăn thô xanh và ủ chua lý tưởng cho đàn đại gia súc. Ngô có giá trị dinh 

dưỡng cao trong thân lá, nhất là hạt Ngô có chứa tương đối đầy đủ các chất dinh dưỡng 

cần thiết cho gia súc. Vì vậy Ngô có vai trò rất quan trọng trong phát triển chăn nuôi. Để 

nâng cao hiệu quả trong sản xuất Ngô sinh khối, vấn đề giải quyết đầu ra cho sản xuất 

Ngô sinh khối là một hướng đi cần được quan tâm. 

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NGÔ TẠI HÀ NỘI 

Thành phố Hà Nội có tổng diện tích đất tự nhiên là 332.888,9 ha, diện tích đất nông 

nghiệp là 188,601 ha. Diện tích đất trồng Ngô năm 2020 là 7.340,3 ha, các giống Ngô 

được trồng phổ biến là Ngô lai chiếm 60,8% (4.465.2ha), Ngô biến đổi gen  chiếm 3,3% 

(238ha), Ngô Nếp, ngô ngọt 33,6 (2.467,4ha), Ngô rau 2,3% (169,7 ha)... với sản lượng 

ước đạt 21.961 tấn/năm. Ngoài ra quỹ đất để phát triển cây Ngô vụ đông trên đất hai vụ 

lúa của Hà Nội còn rất lớn. Hà Nội có hơn 90.000 ha đất cấy lúa hàng năm. 

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NGÔ SINH KHỐI TẠI HÀ NỘI 

- Trước năm 2020, Viện nghiên cứu Ngô trung ương đã triển khai trồng khảo nghiệm, 

thực nghiệm một số giống ngô sinh khối (VN 172, ĐH 17 -5, LCH-9, NK7328, 

PSC747...) trên địa bàn các huyện Ba Vì, Đan Phượng,... đây là các giống Ngô có khả 

năng sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu bệnh, năng suất sinh khối cao, có khả năng trồng 

được mật độ cao và chịu hạn tốt. 

- Vụ đông năm 2020 thành phố Hà Nội đã gieo trồng được 254 ha ngô sinh khối, với 

sản lượng 4864,8 tấn. Vụ đông xuân năm 2020 - 2021 gieo trồng với diện tích 389,95 ha, 

sản lượng đạt 8133,1 tấn. Trồng tập trung chủ yếu tại Huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Đan 
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Phượng, Sơn Tây, Thanh Oai, Ứng Hòa.... Trong đó có 118 ha được các Công ty ký hợp 

đồng bao tiêu (Công ty cổ phần T&T 159  ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm toàn bộ 53ha 

với giá thu mua 700 -750 đồng/kg ngô tươi, bao gồm công thu hoạch và vận chuyển; 

Công ty TNHH Phú Lâm, ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ 50ha với giá thu mua 1.000 đ/kg 

ngô tươi, không bao gồm công thu hoạch; Công ty TNHH Nam Anh ký hợp đồng bao 

tiêu toàn bộ sản phẩm 15ha với giá thu mua bình quân 700 đ/1 kg ngô tươi, bao gồm 

công thu hoạch). 

 Trong 254 ha sản xuất Ngô sinh khối trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 có 

50 ha do Trung tâm Khuyến nông Hà Nội hỗ trợ triển khai thực hiện tại 2 xã Cổ Đô và 

Tản Hồng huyện Ba Vì, với 150 hộ tham gia. Mức hỗ trợ: 50% giống và 50% vật tư, 

phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật. Bên cạnh đó, Trung tâm đã kết nối Công ty Cổ phần 

T&T 159 với các đơn vị thực hiện mô hình ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho các hộ 

tham gia với giá thu mua tại ruộng là 700 đồng/kg ngô tươi, giá này đã bao gồm công 

thu hoạch  và vận chuyển.  

Mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất, lợi nhuận  bình quân  

đạt 10.800.000 đ/ha trong thời gian khoảng 3 tháng, cao hơn  trồng ngô lấy hạt  là 

8.729.000 đ/ha, tương đương 315.000 đ/sào( có phụ lục kèm theo). Ngoài ra lợi ích rất 

lớn từ mô hình trồng ngô sinh khối là việc giảm công lao động cho hộ sản xuất, bao 

gồm: công thu bắp, phơi, tẽ hạt, bán ra thị trường và việc quản lý đồng ruộng từ khi ngô 

bắt đầu chín sáp đến khi thu hoạch (khoảng 30 ngày). Trồng ngô sinh khối rút ngắn 

được 30 ngày so với trồng ngô lấy hạt. Mặt khác Mô hình còn giới thiệu hình thức sản 

xuất ngô mới không chỉ phục vụ cho nhu cầu thức ăn thô xanh, còn sử dụng ủ chua làm 

thức ăn dự trữ trong những lúc giáp vụ, phục vụ phát triển chăn nuôi đại gia súc của hộ 

gia đình. 

Kết quả của mô hình tạo tiền đề xây dựng vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, cung 

ứng cho các doanh nghiệp, các trang trại chăn nuôi gia súc lớn, ngoài ra còn phục vụ cho 

chế biến thức ăn ủ chua để xuất khẩu, đem lại hiệu quả cao cho người sản xuất chỉ trong 

một thời gian ngắn. Từ đó khuyến khích và tăng cường hiệu quả sử dụng đất nông 

nghiệp, đặc biệt trên các vùng đất bãi và vụ đông trên đất hai vụ lúa. 

- Vụ đông năm 2021 Trung tâm khuyến nông Hà Nội dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ xây 

dựng mô hình sản xuất ngô sinh khối trên đất cấy 2 vụ lúa tại địa bàn một số huyện, 

đồng thời kết nối các Doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho người dân 

nhằm khuyến khích mở rộng diện tích sản xuất ngô sinh khối vụ đông trên đất cấy 2 

vụ lúa. 
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III. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1. Khó khăn, tồn tại 

- Qui mô sản xuất còn nhỏ lẻ, phân tán, khó khăn trong việc áp dụng cơ giới hóa; 

- Thành phố chưa có chính sách riêng cho sản xuất ngô sinh khối; 

- Hiện nay chưa có giống ngô chuyên dụng để sản xuất sinh khối, đáp ứng được đầy 

đủ các yêu cầu cả về sinh trưởng và hàm lượng các chất dinh dưỡng; 

- Sản xuất ngô vụ đông trên đất 2 lúa phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết, hệ 

thống tưới tiêu. 

3.2. Đề xuất giải pháp 

- Tăng cường tuyên truyền về hiệu quả của việc trồng Ngô sinh khối. 

- Cần có cơ chế đặc thù về phát triển cây thức ăn thô xanh, để phục vụ cho phát triển 

chăn nuôi đại gia súc 

- Phải tổ chức liên kết, tập trung được diện tích đủ lớn, tối thiểu là 5ha/vùng trở lên ở 

nơi thuận tiện tưới tiêu, tiện đường giao thông để vừa thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới 

hóa và bao tiêu sản phẩm, vừa thuận lợi cho việc tưới, tiêu nước và phòng trừ chuột hại. 

- Để đảm bảo quyền lợi cho các bên, đối với người sản xuất cần hình thành các tổ, 

nhóm sản xuất và xây dựng kế hoạch cụ thể để bên mua có kế hoạch thu mua hợp lý; Đối 

với đơn vị thu mua ký hợp đồng có cam kết rõ ràng đảm bảo thu mua hết sản phẩm cho 

nông dân; 

- Thành phố và Trung ương cần có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất đầu tư vào lĩnh vực chế biến ngô sinh khối nói riêng, thức ăn thô xanh nói 

chung, xem như một ngành công nghiệp phụ trợ nhằm cung ứng thức ăn thô xanh cho đại 

gia súc ăn cỏ 

- Hình thành mối liên kết bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp, đưa sản phẩm 

của ngành trồng trọt trở thành đầu vào của ngành chăn nuôi./. 
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So sánh hiệu quả kinh tế giữa gieo trồng giống ngô NK7328 thu sinh khối với  giống ngô 

LVN4 đang được trồng đại trà để lấy hạt trên địa bàn 

(Trồng vụ Đông năm 2020 tại xã Tản Hồng và Cổ Đô, Huyện Ba Vì) 

 (tính cho 01 ha) 

TT Chi phí ĐVT 

Giống LVN4 lấy hạt trồng đại trà Giống NK7328 thu sinh khối 

Số lượng  Đơn giá (đ) 
Thành tiền 

(đ) 
Số lượng Đơn giá (đ) 

Thành tiền 

(đ) 

I Tổng chi       24.929.000     27.926.000 

1 Giống kg 20 55.000 1.100.000 25 123.000 3.075.000 

2 Phân HC vi sinh kg 0 4.500 0 830 4.500 3.735.000 

3 Đạm Urê kg 350 10.100 3.535.000 500 10.100 5.050.000 

4 Lân Supe kg 500 4.000 2.000.000 440 4.000 1.760.000 

5 Kali Clorua kg 180 10.600 1.908.000 200 10.600 2.120.000 

6 Thuốc BVTV ha 1 986.000 986.000 1 986.000 986.000 

7 Làm đất ha 1 2.800.000 2.800.000 1 2.800.000 2.800.000 

8 Công lao động công 84 150.000 12.600.000 56 150.000 8.400.000 

II Tổng thu       27.000.000     44.800.000 

  Năng suất kg/ha 4.500 6.000 27.000.000 54.000 700 37.800.000 

III Lợi nhuận       2.071.000     10.800.000 

  Chênh lệch             8.729.000 
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CHUỖI SẢN XUẤT NGÔ SINH KHỐI TẠI TỈNH HÒA BÌNH 

Trung tâm Khuyến nông Hòa Bình  

Tỉnh Hòa Bình nằm giáp ranh giữa 3 khu vực: Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và Bắc 

Trung Bộ của Việt Nam. Phía bắc giáp tỉnh Phú Thọ, Phía nam giáp các tỉnh Hà 

Nam, Ninh Bình, Phía đông và đông bắc giáp thành phố Hà Nội, Phía tây, tây bắc, tây 

nam giáp các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa. Là tỉnh miền núi có địa hình núi trung bình, chia 

cắt phức tạp, độ dốc lớn và theo hướng tây bắc - Đông Nam, phân chia thành 2 vùng: 

vùng núi cao nằm về phía tây bắc có độ cao trung bình từ 600 - 700 m, địa hình hiểm trở, 

diện tích 212.740 ha, chiếm 44,8% diện tích toàn vùng; vùng núi thấp nằm ở phía đông 

nam, diện tích 262.202 ha, chiếm 55,2% diện tích toàn tỉnh, địa hình gồm các dải núi 

thấp, ít bị chia cắt, độ dốc trung bình từ 20 - 250, độ cao trung bình từ 100 - 200 m. Bên 

cạnh đó, hệ thống sông ngòi trên địa bàn tỉnh phân bố tương đối đồng đều với các sông 

lớn như sông Đà, sông Bưởi, sông Lạng, sông Bùi... 

Hòa Bình có khí hậu cận nhiệt đới ẩm, mùa đông phi nhiệt đới khô lạnh, ít mưa; mùa 

hè nóng, mưa nhiều. Nhiệt độ trung bình hàng năm trên 23°C. Tháng 7 có nhiệt độ cao 

nhất trong năm, trung bình 27 - 29°C, ngược lại tháng 1 có nhiệt độ thấp nhất, trung bình 

15,5 - 16,5°C. Dân số toàn tỉnh là 854.131 (tính đến ngày 1/4/2019). Trên địa bàn tỉnh có 

6 dân tộc sinh sống, đông nhất là người Mường chiếm 63,3%; người Kinh chiếm 27,73%; 

người Thái chiếm 3,9%; người Dao chiếm 1,7%; người Tày chiếm 2,7%; người Mông 

chiếm 0,52%; ngoài ra còn có người Hoa sống rải rác ở các địa phương trong tỉnh. Người 

Hoa trước đây sống tập trung ở Ngọc Lương, Yên Thủy; nhưng sau năm 1979 còn lại 

một số gia đình và hiện nay sống phân tán ở các xã Yên Trị, Ngọc Lương và Phú Lai 

huyện Yên Thủy. Ngoài ra, còn có một số người thuộc các dân tộc khác chủ yếu do kết 

hôn với người Hòa Bình công tác ở các tỉnh miền núi khác. 15,7% dân số sống ở đô thị 

và 84,3% dân số sống ở nông thôn. Tỷ lệ đô thị hóa tính đến năm 2020 đặt 28,69%. 

Hoà Bình có diện tích đất tự nhiên 460.869 ha; trong đó đất lâm nghiệp 285.865 ha, 

chiếm 62%; đất nông nghiệp 65.309 ha, chiếm 14,2%. Thế mạnh nổi bật của ngành chăn 

nuôi trong tỉnh là có quỹ đất đồi rừng khá lớn, vị trí địa lý, hệ thống đường giao thông 

tương đối thuận lợi. Do đó, có thể phát triển chăn nuôi đa dạng, đặc biệt là chăn nuôi đại 

gia súc. Số lượng gia súc, gia cầm toàn tỉnh hiện có: Tổng đàn trâu 115.700 con, đạt 

99,13% so với cùng kỳ năm 2020; Bò 85.890 con, đạt 101,08% so với cùng kỳ; Lợn 

431.410 con đạt 104,3% so với cùng kỳ; Gia cầm 7.831.000 con đạt 102,45% so với cùng 

kỳ; Dê 51.365 con đạt 100,16% so với cùng kỳ. Trên địa bàn tỉnh hiện có 03 trang trại 

chăn nuôi bò của Công ty T&T 159 quy mô 500-7000 con bò thịt và bò cái sinh sản, số 
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con xuất chuồng năm 2020 là 12.750 con với sản lượng thịt hơi 7.018 tấn và 02 trang trại 

chăn nuôi vỗ béo bò BBB tại huyện Lạc Thủy quy mô 100-200 con với sản lượng thịt hơi 

420 tấn/năm. 

Tỉnh Hòa Bình đã ban hành các Nghị quyết, đề án, kế hoạch về chăn nuôi giai đoạn 

2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đó là: 

- Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 25 tháng 

7 năm 2017 về phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, 

định hướng năm 2030;  

- Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Nghị quyết số 81-NQ/HĐND ngày 

08 tháng 12 năm 2017 thông qua Đề án phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh 

Hoà Bình giai đoạn 2017-2025; 

- UBND tỉnh đã ban hành: Kế hoạch 109/KH-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2021 tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết số 81-NQ/HĐND thông qua Đề án phát triển chăn nuôi bền 

vững giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2021 thực 

hiện chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

Hiện nay cơ bản các địa phương trong tỉnh đã tổ chức thực hiện phát triển chăn nuôi 

đúng theo quy hoạch, phù hợp với phát triển kinh tế-xã hội và quy hoạch tổng thể ngành 

nông nghiệp, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa tập trung, nâng cao năng suất 

chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới. 

- Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị được hình thành và hoạt động có hiệu quả như: 

mô hình HTX liên kết sản xuất tiêu thụ gà Hương Nhượng; HTX liên kết sản xuất tiêu 

thụ gà Lạc Thủy; HTX Liên kết tiêu thụ dê huyện Lương Sơn và Lạc Thủy; HTX Liên 

kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Lợn Bản địa Hồng Vân, huyện Lương Sơn....  Các 

HTX chăn nuôi phát triển cả về quy mô và số lượng từng bước hình thành nguồn cung ổn 

định cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Hiện đang có nhiều các hộ, trang trại chăn nuôi 

phát triển một số giống vật nuôi bản địa như: Gà Lạc Thủy, Dê và Lợn bản địa...; đã xây 

dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể các sản phẩm "Gà Lạc Thủy", "Gà lạc Sơn", "Lợn 

Bản địa Đà Bắc". 

- Sản phẩm OCOP: Đã có 03 sản phẩm chăn nuôi gà và 03 sản phẩm mật ong được 

xếp hạng 3 sao, 4 sao. 

- Thức ăn chăn nuôi: Trên địa bàn tỉnh hiện có 05 nhà máy với tổng công suất khoảng 

675 nghìn tấn/năm, có 225 cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi đáp ứng nhu cầu sản xuất 

của người chăn nuôi.  
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Trong chăn nuôi gia súc ngoài thức ăn được chế biến từ các nhà máy thì thức ăn 

thô xanh có vị trí quan trọng đối với đàn trâu, bò nó chiếm đến 80% khẩu phần thức 

ăn hàng ngày. Nắm bắt được nhu cầu thức ăn xanh cho chăn nuôi bò sữa, bò thịt, nhân 

dân một số địa phương trong tỉnh đã chủ động chuyển đổi diện tích trồng ngô năng 

suất thấp sang trồng ngô lấy thân hay còn gọi là Ngô sinh khối làm thức ăn cho gia 

súc. Để đáp ứng hoạt động chăn nuôi gia súc lớn ngày càng phát triển trên địa bàn tỉnh 

và chủ động nguồn thức ăn thô xanh trong vụ đông, thời điểm này, người chăn nuôi 

trong tỉnh đang tích cực chuẩn bị các loại phụ phẩm nông nghiệp sẵn có làm thức ăn 

dự trữ cho trâu, bò. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang có khoảng 2 -3.000 ha ngô sinh khối; trong đó, các 

địa phương trồng nhiều là Thị trấn Cao Phong, xã Tây Phong, Dũng Phong huyện Cao 

Phong do có diện tích đất trồng cam đã hết chu kỳ thu hoạch nên chuyển sang trồng ngô 

sinh khối để cải tạo đất, Lạc Sơn, xã Mỹ Hòa, Tân Lạc chuyển đổi từ diện tích đất trồng 

mía sang trồng ngô sinh khối vì giá mía trên thị trường thấp và một số địa phương khác 

trong tỉnh như thành phố Hòa Bình, Đà Bắc cũng phát triển trồng ngô sinh khối trên 

diện tích đất sản xuất cây lương thực, hoa màu kém hiệu quả, dự trữ chế biến thức ăn từ 

nguồn phụ phẩm nông nghiệp cho trâu, bò vào vụ đông . Năng suất thu được trung bình 

của ngô sinh khối khoảng 50 tấn cây tươi/ha, giá bán ở các địa phương như Lạc Sơn và 

thành phố Hòa Bình là 1.000 đồng/kg tươi, các địa phương khác như Tân Lạc, Đà Bắc, 

Cao Phong giá bán khoảng 700 - 800 đồng/kg tươi, lợi nhuận thu về 35 - 45 triệu 

đồng/ha/vụ. 

Những năm gần đây, trước nhu cầu ngày càng cao của ngô sinh khối phục vụ chăn 

nuôi, Viện Nghiên cứu ngô cũng như một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh giống 

ngô tại Việt Nam cũng đã bắt tay nghiên cứu các giống ngô chuyên phục vụ nhu cầu 

sản xuất ngô sinh khối, mang các đặc tính sinh học và có năng suất cao, nhất là có hàm 

lượng dinh dưỡng cao và phù hợp với chăn nuôi gia súc ăn cỏ. Một số giống ngô sinh 

khối hiện nay đang được sử dụng trồng phổ biến tại Hòa Bình đó là: NK 7328, BTGT 

và 1 số giống mới của Viện nghiên cứu Ngô. 

Toàn tỉnh Hòa Bình đàn Bò có khoảng 85.890 con chỉ tính riêng nhu cầu thức ăn 

cho đàn bò thịt của Công ty Cổ phần T&T 159 là rất lớn. Công ty có 2 trang trại nuôi bò 

với tổng đàn lên tới 5.000 con thành phố Hòa Bình và huyện Lạc Sơn. Trung bình mỗi 

ngày Công ty cần trên 100 tấn thức ăn thô xanh, với số lượng này hiện tại Công ty vẫn 

đang phải liên kết thu mua với các xã, người dân tại các tỉnh lân cận như: Vĩnh Phúc, 

Phú Thọ, Hà Nội, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An. Dự kiến từ nay đến cuối năm tổng 

đàn bò thịt sẽ tăng lên gấp đôi vì vậy nguồn thức ăn thô xanh sẽ phải cần rất nhiều. 

Công ty Cổ phần T&T 159 đã có cơ chế hỗ trợ cho người nông dân: Đầu tư 100% phân 

bón, giống ứng trước cho bà con trồng và sau khi thu hoạch Công ty sẽ đối trừ. 
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Theo đánh giá của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trồng ngô sinh khối có 

nhiều ưu điểm hơn so với trồng ngô lấy hạt thông thường bởi thời gian từ trồng đến thu 

hoạch chỉ khoảng 80-85 ngày, ngắn hơn trồng ngô lấy hạt thông thường từ 25 - 35 

ngày, góp phần tăng vụ nên có thể trồng 3 - 4 vụ/năm, trong khi trồng ngô lấy hạt tối đa 

chỉ trồng được 2 - 3 vụ/năm. Chất lượng cây ngô xanh khi thu hoạch vào giai đoạn chín 

sáp có dưỡng chất đầy đủ và cao nhất nên khi trâu, bò thịt hoặc bò sữa ăn thức ăn từ cây 

trồng này sẽ cho chất lượng thịt sữa tốt. 

Hiện nay việc đảm bảo cho quy hoạch một vùng trồng ngô sinh khối là rất cần thiết 

Sở Nông nghiệp và PTNT Hòa Bình đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền và liên kết 

với các Công ty, chính quyền địa phương và các Hợp tác xã nhằm định hướng xây dựng 

những vùng chuyên để sản xuất cây ngô sinh khối phục vụ ổn định cho chăn nuôi. Đồng 

thời các Hợp tác xã cũng tập trung vào định hướng những nới có diện tích đất rộng, 

tương đối bằng phẳng, giao thông thuận lợi nhằm tạo tính hiệu quả cho quá trình sản 

xuất và tiêu thụ ngô sinh khối./. 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG HÒA BÌNH 
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CHUỖI SẢN XUẤT NGÔ SINH KHỐI TẠI HÀ TĨNH 

Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh  

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG 

Trong những năm qua thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng 

nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, nền nông 

nghiệp Hà Tĩnh đã thu được nhiều thành tựu nổi bật; sản xuất hàng hoá quy mô lớn phát 

triển mạnh, hình thành các chuổi sản xuất liên kết, năng suất và hiệu quả kinh tế tăng cao. 

Kết quả đạt được của ngành Nông nghiệp trong những năm qua đã góp phần đẩy mạnh 

phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người nông dân, đảm bảo an sinh, ổn định chính 

trị ở nông thôn.  

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều tồn tại, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, hiệu quả 

sản xuất một số cây trồng thấp, nhiều diện tích đất sản xuất chưa được khai thác có hiệu quả, 

ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất chưa thực sự đồng bộ; tiêu thụ các 

sản phẩm nông sản chủ yếu thị trường nội địa và nhiều nơi còn mang tính tự cung, tự cấp; 

bảo quản và chế biến sau thu hoạch chưa phát triển, tình trạng nông dân bỏ hoang đất sản 

xuất nông nghiệp vẫn còn xảy ra.  

Để góp phần thực hiện thắng lợi Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng 

nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới và tiếp tục 

đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp toàn diện, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, 

vật nuôi, nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích, đáp ứng các yêu cầu mới trong 

sản xuất. Trong đó thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng để trồng ngô sinh khối ở Hà 

Tĩnh được tập trung cao:  

Hà Tĩnh là tỉnh nghèo với dân số gần 1,3 triệu người, có trên 80% dân số làm nghề 

nông nghiệp. Cây trồng chủ yếu hàng năm là lúa, ngô, khoai, lạc, đậu và một số cây 

trồng khác. Đối với sản xuất ngô, tỉnh Hà Tĩnh tập trung chủ yếu ở Vụ Đông, Vụ Đông 

năm 2020, Hà Tĩnh sản xuất được 5.832ha ngô. Trong đó, diện tích Ngô lấy hạt đạt 

4.521 ha, năng suất đạt 38,11 tạ/ha, sản lượng 17.232 tấn tăng 3.674 tấn so với vụ Đông 

2019; diện tích ngô sinh khối 1.311 ha, năng suất đạt 29,67 tấn/ha, sản lượng 38.96,2 

tấn. kế hoạch năm 2021, toàn tỉnh gieo trỉa 5.294ha. Trong đó, ngô lấy hạt: 3.726 ha, 

năng suất 37,14 tạ/ha, sản lượng 13.837 tấn;  Ngô sinh khối: 1.568 ha, năng suất 33,1 

tấn/ha, sản lượng 51.916 tấn. Những năm gần đây diện tích và sản lượng Ngô tăng 

tương đối cao nhưng chưa đáp ứng đủ nguồn nguyên liệu. Mặt khác, thời gian qua ở 

một số địa phương có nhiều diện tích trồng lúa lâu nay bị bỏ hoang do thiếu nguồn 

nước tưới phục vụ sản xuất, nên việc tổ chức sản xuất kém hiệu quả, để khắc phục hiện 
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tượng hiện nay tỉnh đang có chủ trương chuyển đổi các diện tích đất này sang trồng các 

loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn và theo hướng phát triển nông nghiệp phù 

hợp với biến đổi khí hậu nhằm thực hiện thành công đề án Tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.  

Đối với ngô sinh khối và ngô lấy hạt phục vụ chăn nuôi gieo trồng tập trung tại 

Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ để phục vụ chăn nuôi nông hộ đồng thời 

cung cung cấp nguyên liệu cho công ty bò sữa Vinamik (khoảng 120 ha ở Hương Sơn). 

Đã cung cấp thức ăn xanh cho đàn vật nuôi trong điều kiện rét đậm, rét hại của vụ Đông 

Xuân 2020- 2021, góp phần chống đói rét, đổ ngã cho đàn vật nuôi. 
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Ngô nếp bán bắp tươi, thu hoạch cho năng suất cao, giá bán bình quân 1.000 

đồng/bắp tại ruộng, doanh thu đạt 60-65 triệu đồng/ha, lợi nhuận đạt khoảng 40 triệu 

đồng/ha, ngoài ra hộ dân còn tận dụng thân lá để phục vụ chăn nuôi. 

Cơ cấu các giống: P4311, NK7328, NK4300, VN5885, NK6253, CP511, 

LVN146,... Tận dụng tối đa quỹ đất trên nền địa hình tiêu úng tốt để gieo trồng ngô 

sinh khối. Do đặc điểm ngô sinh khối thời gian từ khi gieo đến thu hoạch khoảng 70-

75 ngày và không phụ thuộc vào thời tiết ở giai đoạn rổ cờ, phun râu, người dân chủ 

động thời gian thu hoạch vì vậy bố trí linh hoạt vào những thời gian đất đủ độ ẩm. Đối 

với vùng gieo trỉa lạc Xuân thời vụ gieo trỉa ngô sinh khối phải kết thúc trước 30/10 

hàng năm. 
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- Từ năm 2015, việc sản xuất ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi đã được thực 

hiện, các Dự án đã triển khai hợp đồng liên kết sản xuất và thu mua sản phẩm với các 

hộ dân, Tổ hợp tác, Hợp tác xã. Diện tích sản xuất liên kết với các Dự án chăn nuôi bò 

đạt khoảng 800 ha (Dự án chăn nuôi bò sữa của Công ty Vinamilk 120 ha, tập trung tại 

huyện Hương Sơn, Can Lộc; Dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt chất lượng cao của 

Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà 610 ha tại các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương 

Khê, Thạch Hà, Đức Thọ...; Dự án chăn nuôi bò chất lượng cao của Tổng Công ty 

Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 70 ha tại các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên). Hiệu 

quả kinh tế của sản xuất ngô sinh khối đạt trung bình 23,11 triệu đồng/ha cao hơn 1,49 

triệu đồng/ha so với sản xuất ngô lấy hạt (21.62 triệu/ha). Tuy nhiên, một số Dự án không 

bền vững nên việc phát triển ngô sinh khối từ năm 2018 đến nay đã bị giảm dần diện tích.  

 

Với tiềm năng và lợi thế của Hà Tĩnh là phát triển chăn nuôi gia súc lớn, thực hiện 

Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề 

án tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát 

triển bền vững, gắn với xây dựng nông thông mới, ngành chăn nuôi Hà Tĩnh đã có bước 

chuyển mạnh từ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ, phân tán sang hình thức chăn nuôi gia trại, trang 

trại quy mô lớn, liên kết với doanh nghiệp; Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 

16/7/2014 và Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh Hà 
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Tĩnh phê duyệt bò, hươu là một trong những đối tượng nuôi chủ lực. Do đó, việc chuyển 

đổi vùng đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang sản xuất cây nguyên liệu làm thức ăn chăn 

nuôi là hướng đi bền vững trong phát triển sản xuất nhằm tăng hiệu quả kinh tế từ đó tăng 

thu nhập cho bà con nông dân. Từng bước tổ chức lại chăn nuôi nông hộ theo hướng hình 

thành các tổ hợp tác, hợp tác xã quy mô vừa và nhỏ, liên kết giữa hộ chăn nuôi với doanh 

nghiệp, bước đầu phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Hà Tĩnh đã tập trung phát triển 

chăn nuôi với hai đối tượng chủ lực gồm:  

- Chăn nuôi bò: 

Thực hiện có hiệu quả chương trình cải tạo đàn bò và nâng cao chất lượng đàn bò theo 

hướng tăng tỷ lệ máu ngoại, sử dụng tinh các giống bò thịt chất lượng cao trên thế giới vào 

sản xuất (nhóm bò Zêbu, Charolais, Droughtmaster, BBB, Red Angus) để cải tạo tầm vóc 

đàn bò vàng Việt Nam; đến nay, tổng đàn bò toàn tỉnh đạt  234.000 con,  tỷ lệ bò lai Zêbu và 

bò thịt chất lượng cao chiếm 53% tổng đàn bò.   

 

 

- Chăn nuôi Hươu: 

Hươu là một trong những sản phẩm chủ lực chăn nuôi của tỉnh Hà tĩnh, phát triển tập 

trung tại huyện Hương Sơn, Hương Khê với tổng đàn đạt 38.000 con . Hươu mang lại giá 

trị kinh tế cao, đầu ra ổn định, nghề nuôi hươu lấy lộc nhung ngày càng phát triển nhanh 

và mạnh. 
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II. ĐỊNH HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI 

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong nông nghiệp theo hướng giá tăng giá 

trị trên một đơn vị diện tích và phát triển nông nghiệp phù hợp với biến đổi khí hậu là 

nhằm thực hiện tốt đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Do đó việc chuyển đổi vùng đất 

sản xuất lúa kém hiệu quả sang sản xuất cây nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi là hướng 

đi mới trong phát triển sản xuất nhằm tăng hiệu quả kinh tế từ đó tăng thu nhập cho bà 

con nông dân.  

+ Định hướng chung 

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với phát triển chăn nuôi theo hướng nâng cao giá 

trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất canh tác và gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm, 

tập trung chuyển đổi các diện tích đất lúa, đất màu kém hiệu quả, đất bỏ hoang sang 

trồng cây thức ăn chăn nuôi phục vụ chăn nuôi bò, hươu trên địa bàn tỉnh hoặc các cây 

trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn gắn với khai thác tiềm năng lợi thế của từng địa 

phương, từng sản phẩm. Đồng thời tiếp tục cũng cố và phát triển các loại hình tổ chức 

sản xuất đối với từng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi. Phát triển chăn nuôi quy mô phù 

hợp, hướng các đối tượng vật nuôi có lợi thế. 

- Tập trung phát triển các mô hình sản xuất theo hướng tích tụ ruộng đất để tạo ra 

sản phẩm lớn, đồng nhất; đa dạng hóa các loại hình liên kết sản xuất đảm bảo sản phẩm 
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của hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất ra phải gắn kết chặt chẽ với các doanh 

nghiệp thu mua, bảo quản, chế biến và tiêu thụ. 

- Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, chú trọng công nghệ cao vào sản xuất để nâng 

cao năng suất, chất lượng và hiệu quả.  

+ Định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng  

Định hướng phát triển vùng nguyên liệu thức ăn thô xanh (ngô, cỏ) 

2.1. Định hướng chuyển đổi trên đất trồng ngô 

Số diện tích rà soát có khả năng chuyển đổi sang trồng cây thức ăn chăn nuôi (ngô sinh 

khối, cỏ) hiện trạng sản xuất chủ yếu theo các hình thức sản xuất sau: Ngô Đông - Lạc Xuân 

- Đậu Hè, Ngô Đông - Ngô Xuân - Đậu Hè Thu, Ngô Xuân - Đậu Hè Thu (ngô Hè Thu). 

+ Đối với ngô Đông, ngô Xuân: Từng bước chuyển sang sản xuất ngô sinh khối 

theo nhu cầu nguồn nguyên liệu thức ăn thô xanh của các doanh nghiệp chăn nuôi bò, 

hươu và kế hoạch sản xuất của từng địa phương. 

+ Đối với ngô Hè Thu, tập trung tại các huyện Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê, 

Đức Thọ hiệu quả sản xuất thấp cần từng bước chuyển đổi số diện tích này sang trồng 

ngô sinh khối theo nhu cầu của thị trường tiêu thụ.   

2.2. Định hướng chuyển đổi trên đất lúa 

Căn cứ nhu cầu nguồn nguyên liệu của các doanh nghiệp và tình hình cụ thể của 

từng vùng, địa phương để xác định lộ trình và quy mô chuyển đổi, khi nhu cầu của các 

doanh nghiệp đủ lớn tiến hành bố trí mô hình ngô sinh khối thí điểm để đánh giá hiệu 

quả kinh tế làm căn cứ nhân ra diện rộng. 

2.3. Định hướng chuyển đổi trên đất cát hoang hóa ven biển 

Đất hoang hóa không sản xuất, số diện tích này bố trí một số mô hình thí điểm trồng 

ngô sinh khối, cỏ nếu có hiệu quả từng bước chuyển đổi trên quy mô lớn theo hình thức 

liên kết sản xuất.   

2.4. Định hướng chuyển đổi trên đất bỏ hoang 

Chủ yếu là đất cao cưỡng, cuối nguồn nước, vùng tử địa bỏ hoang không sản xuất, 

số diện tích này tập trung chỉ đạo khôi phục sản xuất và chuyển đổi sang trồng ngô sinh 

khối, cỏ và các loại cây trồng khác phù hợp với điều kiện sinh thái của vùng.  

+ Định hướng phát triển chăn nuôi gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

Tập trung phát triển vật nuôi chủ lực của tỉnh (bò, hươu) gắn với các vùng đất 

chuyển đổi trồng ngô sinh khối, trồng cỏ; khuyến khích phát triển các mô hình chăn 
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nuôi bò nhốt, bò vỗ béo quy mô từ 05 con/hộ trở lên tại các vùng như Kỳ Anh, Cẩm 

Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Khê và nuôi hươu 

quy mô từ 05 con/hộ trở lên và một số vật nuôi như thỏ, dê để tận dụng được nguồn 

thức ăn thô xanh tại các vùng như Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ, Hương Khê. 

III. MÔ HÌNH LIÊN KẾT SẢN XUẤT NGÔ SINH KHỐI ĐIỂN HÌNH 

* Nông dân xã Điền Mỹ liên kết doanh nghiệp trồng ngô sinh khối 

Điền Mỹ là xã đi đầu của huyện Hương Khê - Hà Tĩnh về liên kết trồng ngô sinh 

khối. Nhiều năm gần đây, xã Điền Mỹ đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng 

vụ và đưa các loại giống mới vào sản xuất thâm canh cho hiệu quả kinh tế cao. Vụ 

đông  năm 2019, toàn xã gieo trỉa khoảng 125 ha ngô, trong đó có khoảng 45 ha ngô 

sinh khối và 80 ha ngô nếp lấy hạt. Xã đã liên kết với Công ty Hòa Phát (Quảng Bình) 

thu mua tại ruộng cho người dân nên đầu ra ổn định, cho hiệu quả kinh tế cao. Công 

ty thu mua với giá 800 ngàn đồng/tấn, tương đương mỗi sào khoảng 2,2 tấn, sẽ có thu 

nhập trên 1,7 triệu đồng.  

 

Vụ Đông năm 2020, Hợp tác xã nông nghiệp Điền Mỹ chủ trì liên kết và ký hợp đồng 

trực tiếp với Công ty TNHH MTV bò sữa Việt Nam - Trang trại bò sữa Hà Tĩnh. Những 

hộ dân trên địa bàn xã ký hợp đồng với HTX sẽ được cung ứng giống ngô sinh khối và 

phân bón dưới hình thức cho vay không tính lãi, giá thành ngang với giá của đại lý cấp 1 
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trên thị trường tại thời điểm cung ứng.  Đồng thời HTX sẽ cam kết tiêu thụ sản phẩm, khi 

đến thời điểm gieo trồng và thu hoạch thì phía Công ty TNHH MTV bò sữa VN - Trang 

trại bò sữa Hà Tĩnh sẽ cử cán bộ kỷ thuật về hỗ trợ để thực hiện sản phẩm đạt chất lượng 

và sản lượng tốt nhất. Nếu có lỗi kỷ thuật về giống thì sẽ được HTX điều tra, xem xét và 

được bồi thường toàn bộ số tiền giống và tiền công lao động theo giá thị trường ở thời 

điểm hiện tại. Ngoài ra, trong quá trình thu mua sản phẩm tiền giống ngô sinh khối và 

tiền phân bón của những hộ dân đã được HTX cung ứng sẽ được các hộ dân thanh toán 

bằng sản phẩm cho HTX. Đối với giá thành thu mua sản phẩm là 820 đồng/1kg, nếu hộ 

dân không có khả năng thu hoạch thì  được HTX thu mua lại với giá 710 đồng/1kg. Sau 

khi khấu trừ thông qua bán sản phẩm thì số tiền còn lại  được HTX thanh toán bằng tiền 

mặt và không quá 10 ngày kể từ thời điểm thu mua... 

Từ khi chuyển đổi diện tích trồng hoa màu cho hiệu quả thấp sang trồng ngô sinh 

khối liên kết, mỗi năm 3 vụ, người dân ổn định về thu nhập và nhàn rỗi hơn./.  

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG HÀ TĨNH 
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THỰC TRẠNG SẢN XUẤT NGÔ SINH KHỐI VÀ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG 

DIỆN TÍCH TRỒNG NGÔ SINH KHỐI TẠI HƯNG YÊN 

Trung tâm Khuyến nông Hưng Yên 

I. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT NGÔ SINH KHỐI TẠI HƯNGYÊN 

Thức ăn  thô xanh là một trong những thành phần quan trọng của ngành chăn nuôi. 

Ngô là một trong những thức ăn thô xanh dinh dưỡng cao, là nguồn thức ăn sạch, dễ tiêu 

hóa, không chứa chất kháng dinh dưỡng. Ngô sinh khối có phạm vi thích ứng rộng, 

nhanh thu hoạch, năng suất sinh khối cao, canh tác đơn giản, ít tốn công lao động nên khả 

năng mở rộng diện tích phát triển trồng ngô sinh khối tương đối dễ dàng.  

Trong những năm gần đây, đời sống người dân được nâng cao, nhu cầu về các sản 

phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, an toàn được nhiều người tiêu dùng quan tâm. Với bản 

chất cần cù, chịu khó ham học hỏi và khả năng tiếp cận thị trường nhanh chóng, nhiều 

nông dân Hưng Yên nhanh chóng chuyển hướng sang chăn nuôi bò thịt và bò sinh sản, 

do ngô sinh khối thu hoạch vào giai đoạn chin sáp có dưỡng chất đầy đủ nên khi bò ăn 

thức ăn này sẽ cho chất lượng thịt cao. Để đạt được giá trị kinh tế cao, người dân đã 

chuyển đổi trồng ngô trên đất lúa kém hiệu quả sang trồng ngô để chăn nuôi bò thịt và bò 

sinh sản. Nhiều hộ dân, mặc dù không chăn nuôi bò thịt và bò sinh sản nhưng nhận thấy 

trồng ngô sinh khối đơn giản, ít tốn công lao động, giá trị kinh tế cao hơn so với trồng lúa  

vì thu hoạch ngô sinh khối vào giai đoạn ngô chín sáp có khối lượng riêng cao nhất, mỗi 

ha cho thu hoạch từ 45-60 tấn ngô sinh khối nhân với giá bán khoảng 950đ/kg, mỗi năm 

trồng được 3 vụ, trừ chi phí cho thu nhập khoảng 65 triệu đồng/ha, cao hơn trồng lúa từ 

2-2,5 lần. Tại Hưng Yên đã có một số địa phương nông dân quan tâm đến việc trồng ngô 

sinh khối để phục vụ chăn nuôi bò thịt và bò sữa tại địa phương.  

Hưng Yên có hàng nghìn ha diện tích trồng ngô, tập trung chủ yếu tại các huyện 

Phù Cừ (300ha), Kim Động (190ha), Khoái Châu (200ha), Ân Thi (120ha), trong đó 

diện tích trồng ngô sinh khối chiếm khoảng 1/6 tổng diện tích trồng ngô. Mặc dù sản 

xuất ngô sinh khối đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cho người trồng, nhưng việc 

sản xuất ngô sinh khối vẫn chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ, phục vụ chăn nuôi gia đình và 

chăn nuôi tại địa phương.  

Gần đây, một số hộ nông dân ở xã Tân Hưng, Thành phố Hưng Yên đã bắt đầu quan 

tâm đến sản xuất ngô sinh khối để phục vụ chăn nuôi bò thịt và bò sinh sản. Ông Trần 

Văn Mý ở thôn Quyết Thắng, tại xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên chia sẻ, trong những 
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năm qua ông đã thử trồng nhiều loại cây trồng khác nhau, trong đó có cả trồng ngô lấy 

hạt. Trước đây mỗi khi đến vụ thu hoạch chúng tôi vất vả lắm, thu hoạch xong lại mất 

công phơi khá lâu, rồi công tách hạt nữa, tốn rất nhiều công lao động, chưa kể có những 

năm thời tiết bất thuận, ngô sinh trưởng kém, trừ chi phí sản xuất chả thu lãi được bao 

nhiêu. Gần đây, số lượng bò thịt và bò sinh sản của xã tương đối phát triển, các hộ chăn 

nuôi bò có nhu cầu khá lớn về ngô sinh khối, tôi đã chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng 

ngô sinh khối,  gia đình tôi không còn lo lắng về vấn đề nhân công, bên cạnh đó còn rút 

ngắn được thời vụ, có thể bố trí tăng 1-2 vụ sản xuất trên năm. Nếu trồng ngô lấy hạt thời 

gian cho thu hoạch từ 110-125 ngày thì trồng ngô sinh khối chỉ sau 80-90 khi bắp cuối 

chín sữa và bắt đầu bước vào giai đoạn chín sáp là thu hoạch được. Việc rút ngắn thời vụ, 

không chỉ giảm nguy cơ rủi ro do điều kiện thời tiết, thiên tai mà còn có thể tăng vụ sản 

xuất, tăng thêm thu nhập và đặc biệt là giảm đáng kể lượng phân bón, giảm được công 

thu hoạch, tách hạt và bảo quản. 

Bên cạnh diện tích đất bãi, đất lúa chuyển đổi sang trồng ngô sinh khối để phục vụ 

chăn nuôi bò, nông dân Hưng Yên đã tận dụng rất hiệu quả chân đất trồng lúa để trồng 

ngô sinh khối vào vụ đông, điển hình là các huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, Kim Động, Phù 

Cừ, Ân Thi. Tại xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi Từ nhiều năm nay, sản xuất ngô nếp đã trở 

thành vụ sản xuất chính của nông dân xã Đặng Lễ, người dân nơi đây gắn bó với cây ngô 

vụ đông do thổ nhưỡng phù hợp, ít công chăm sóc, Trồng ngô vụ đông đã trở thành 

truyền thống, thói quen của bà con nơi đây. Gần đây, một số hộ dân chăn nuôi bò đã 

chuyển sang trồng ngô sinh khối và thu mua của một số hộ trồng ngô khác trong xã. Chị 

Phạm Thị Hoa, thôn An trạch, xã Đặng Lễ phấn khởi: “Trước đây, gia đình tôi và các hộ 

trong xã chủ yếu trồng ngô nếp, song diện tích trồng ngô của xã tương đối lớn nên vấn đề 

đầu ra đôi lúc gặp khó khăn, nguồn cung lớn và thường bị thương lái ép giá, 2 năm trở lại 

đây, tôi và một số hộ dân đã chuyển đổi sang trồng ngô sinh khối để phục vụ chăn nuôi. 

Tôi thấy trồng ngô sinh khối rất đơn giản, nhanh cho thu hoạch, ít rủi do. Tuy nhiên, 

chúng tôi vẫn trồng với quy mô nhỏ để phục vụ chăn nuôi gia đình và chăn nuôi tại địa 

phương, chúng tôi rất mong có các doanh nghiệp thu mua cây ngô sinh khối như một số 

tỉnh khác để có thể mở rộng diện tích và cho thu nhập ổn định”. 

Năm 2020, tại huyện Khoái Châu, tổng diện tích trồng ngô vụ hè thu và ngô vụ 

đông khoảng 200ha. Diện tích trồng ngô sinh khối khoảng 40ha. Ông Đỗ Văn Tiến, 

thôn Ninh Tập, xã Đại Tập cho biết: vào vụ đông, trên địa bàn huyện Khoái Châu, các 

chân ruộng lúa được sử dụng để trồng cây vụ đông khá phong phú và đa dạng, ông chọn 

cây ngô sinh khối vì mùa đông, nguồn thức ăn thô xanh cho bò khá khan hiếm, bán ngô 

sinh khối khá dễ dàng, lại không tốn công chăm sóc nhiều. thời gian thu hoạch ngắn 

nên chân đất lúa của gia đình vẫn có một khoảng thời gian phơi ải, đảm bảo phục vụ 

sản xuất lúa vụ xuân. 
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II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT NGÔ SINH KHỐI TẠI 

HƯNG YÊN 

Thực tế cho thấy việc đẩy mạnh phát triển ngô sinh khối không chỉ góp phần tận dụng 

quỹ đất lúa nhàn rỗi rất lớn trong vụ Đông mà còn có vai trò cực kỳ quan trọng trong 

định hướng tái cơ cấu, nhu cầu nguồn thức ăn thô xanh cho gia súc nhai lại trong ngành 

chăn nuôi. Trồng ngô sinh khối mang lại hiệu quả ba bên, người nông dân sản xuất có 

lợi, nhà chăn nuôi có lợi và người tiêu dùng thịt, sữa có lợi. Việc phát triển các vùng 

trồng ngô sinh khối là khá cần thiết, đặc biệt là trên chân đất lúa kém hiệu quả và trên 

chân đất lúa vụ đông, tăng thu nhập trên đơn vị diện tích, thúc đẩy ngành chăn nuôi 

phát triển. Tại Hưng Yên, đã có nhiều hộ nông dân thấy được vai trò và lợi ích của việc 

trồng ngô sinh khối, các hộ đã trồng và mang lại hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên diện tích 

trồng ngô sinh khối vẫn còn manh mún, chủ yếu phục vụ chăn nuôi nhỏ lẻ, việc trồng 

ngô sinh khối để bán cho các doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi lớn còn nhiều hạn chế.  

2.1. Thuận lợi 

- Điều kiện tự nhiên, khí hậu của tỉnh có nhiều thuận lợi, 6/10 huyện, thị xã, thành 

phố có diện tích đất sản xuất nông nghiệp tiếp giáp với sông Hồng, sông Luộc đất có độ 

phì nhiêu cao, tầng canh tác dày tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nhiều loại cây trồng, 

trong đó có cây ngô. 

- Ngô sinh khối có thời gian sinh trưởng ngắn, nên không bị sức ép về thời vụ, nông 

dân có thể trồng 3 vụ/năm, đặc biệt là trồng ngô sinh khối vụ đông trên đất lúa. 

- Ngành chăn nuôi gia súc, đặc biệt là chăn nuôi bò thịt và bò sinh sản trong những 

năm gần đây khá phát triển, từ đó thúc đẩy các vùng trồng ngô sinh khối tại một số xã 

trong tỉnh.  

2.2. Khó khăn 

- Chưa thu hút được các doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi thu mua ngô sinh khối 

nên việc phát triển diện tích ngô sinh khối còn nhiều hạn chế. 

- Sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, chậm áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất.  

- Người dân chưa chủ động, chú trọng tìm kiếm phát triển thị trường tiêu thụ ngô 

sinh khối.  

III. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG DIỆN TÍCH TRỒNG NGÔ SINH KHỐI TẠI HƯNG YÊN 

Đế phát triển diện tích trồng ngô sinh khối, cần chú trọng một số giải pháp sau:  

- Giải pháp về đào tạo, tập huấn: Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng và chăm 

sóc ngô sinh khối, hiệu quả từ trồng ngô sinh khối, hướng dẫn các hộ nông dân liên kết 
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hình thành vùng sản xuất ngô sinh khối, từ đó tạo cơ sở để thu hút các doanh nghiệp, 

trang tại chăn nuôi thu mua ngô sinh khối. 

- Giải pháp về chính sách: Tỉnh cần có chính sách khuyến khích, ưu đãi thu hút các 

doanh nghiệp chăn nuôi có nhu cầu hợp tác, liên kết sản xuất chặt chẽ, với các vùng sản xuất 

ngô sinh khối cũng như sự vào cuộc của ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương.  

- Giải pháp về công tác quy hoạch: cần có giải pháp quy hoạch vùng sản xuất, hình 

thành các vùng sản xuất tập trung, thuận lợi cho cơ giới hóa, đặc biệt là khâu thu hoạch, 

vận chuyển ngô sinh khối, giảm chi phí lao động.  

- Giải pháp về công tác thông tin, tuyên truyền: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên 

truyền về hiệu quả sản xuất ngô sinh khối thông qua đài truyền thanh, truyền hình, tổ 

chức các hội nghị tham quan đánh giá hiệu quả sản xuất ngô sinh khối.  

- Xây dựng các mô hình trồng ngô sinh khối trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là sản xuất ngô 

sinh khối trên chân đất lúa vụ đông.  

- Thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc sử dụng thức ăn thô xanh là chính tại một số 

địa phương trong tỉnh.  

- Giải pháp về công nghệ, kỹ thuật: Sử dụng các giống ngô phù hợp với khí hậu, thổ 

nhưỡng của địa phương, có năng xuất, chất lượng cao; áp dụng công nghệ tiên tiến trong 

các khâu trồng, thu hoạch, chế biến và bảo quản để ngô sinh khối trở thành nguồn thức ăn 

thô xanh chủ động, chất lượng cao, an toàn cho đàn vật nuôi. 

IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 

- Đề nghị các cấp ngành quan tâm, chỉ đạo phát triển các vùng trồng ngô sinh khối, 

đồng thời đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất ngô sinh khối, giảm giá thành sản 

xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người trồng.  

- Cán bộ ngành nông nghiệp thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu về sản xuất và tiêu 

thụ ngô sinh khối để hỗ trợ phát triển các vùng trồng ngô sinh khối 

- Các hộ nông dân tăng cường liên kết sản xuất, chủ động tìm đầu ra trong sản xuất ngô 

sinh khối. 

- Ban hành các chính sách ưu đãi, thu hút các doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi lớn 

thu mua, chế biến ngô sinh khối thành nguồn thức ăn dự trữ chất lượng cao, để phục vụ 

ngành chăn nuôi. /. 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG HƯNG YÊN 
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NGÔ SINH KHỐI  

TẠI VĨNH PHÚC 

Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Phúc 

Ngô có vai trò quan trọng trong cơ cấu giống cây trồng của tỉnh,là cây lương thực có 

diện tích đứng thứ 2 sau cây lúa. Cây ngô có khả năng thích nghi rộng,chịu hạn tốtvà đa 

mục đích sử dụng nên có lợi thế trong việc bố trí mùa vụ cũng như các vùng trồng để 

nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông dân. Tuy nhiên hiệu quả sản xuất ngô hiện nay còn 

thấp trong đó nguyên nhân chủ yếu do năng suất thấp, chí phí giống, phân bón cao làm 

cho giá thành sản xuất cao, chất lượng sản phẩm không đồng đều nên khó cạnh tranh 

được với ngô nhập khẩu. 

Trong thức ăn chăn nuôi, ngô chiếm 70% chất tinh trong thức ăn tổng hợp. Ngoài 

việc cung cấp chất tinh, cây ngô còn là thức ăn xanh và ủ chua lý tưởng cho đại gia súc, 

đặc biệt là bò sữa. Ngô có giá trị dinh dưỡng cao trong thân, lá, nhất là hạt ngô có chứa 

tương đối đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho người và gia súc. Vì vậy, ngô có vai 

trò quan trọng trong việc phát triển chăn nuôi.Nhằm chuyển dịch cơ cấunông nghiệp từ 

trồng trọt sang chăn nuôi, để nâng cao hiệu quả sản xuất ngô và giải quyết vấn đề đầu ra 

sản phẩm, một hướng đi mới mở ra đó là trồng ngô sinh khối. 

I. TÌNH HÌNH XẢN XUẤT NGÔ TẠI VĨNH PHÚC 

Vĩnh Phúc là tỉnh có diện tích sản xuất ngô tương đối lớn so với với các tỉnh Đồng 

bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc, có truyền thống sản xuất ngô cả 3 vụ 

chính trong năm: Vụ Xuân, vụ Hè và vụ Đông. Là tỉnh khởi nguồn sản xuất ngô Đông 

trồng bầu trên nền đất ướt. Vì vậy, diện tích ngô vụ Đông chiếm từ 43% - 51% tổng diện 

tích sản xuất trong năm, sản phẩm thu hoạchchủ yếu là ngô lấy hạt.  

Mặc dù hàng năm tỉnh có chính sách hỗ trợ từ 900 -1.400 nghìn đồng/ha cho sản xuất 

vụ Đông, trong đó có cây ngô.Tuy nhiên, những năm gần đây diện tích ngô có xu hướng 

giảm từ 1.000-2.000 ha/năm. 

Diện tích, năng suất và sản lượngcây ngô qua các năm 

Nội dung ĐVT Năm 2018 Năm 2019  Năm 2020  Ước 2021 

Diện tích Ha 14.294 11.176 9.638 9.172 

Năng suất Tạ/ha 45,28 46,96 47,50 48,17 

Sản lượng Tấn 64.728 52.485 45.781 44,19 
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Nguyên nhân diện tích ngô giảm do các giống ngô hiện nay đang trồng phổ biến được 

nhập khẩu từ nước ngoài nên chi phí giá giống cao, áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất 

còn nhiều hạn chế, năng suất ngô thấp nên đẩy giá thành sản xuất cao (thậm chí cao hơn 

cả giá ngô nhập khẩu). Bên cạnh đó, là tỉnh có công nghiệp, du lịch và dịch vụ phát triển, 

thu hút nhiều lực lượng lao động nông thôn với mức thu nhập cao, ổn định hơn so với sản 

xuất nông nghiệp nên người dân có xu hướng chuyển đổi ngành nghề lao động, không 

mặn mà với sản xuất nông nghiệp nói chung và cây ngô nói riêng. 

Mặc dù diện tích sản xuất ngô ngày càng bị thu hẹp, nhưng năng suất, sản lượng, giá 

trị sản xuất ngày càng tăng nhờ có sự chỉ đạo đồng bộ các giải pháp như: Tăng cường 

công tác thông tin tuyên truyền chính sách của Nhà nước và địa phương, các tiến bộ kỹ 

thuật, dự báo tình hình thời tiết, sâu bệnh hại cây trồng... đến người sản xuất sớm và kịp 

thời; Tăng cường sử dụng giống có phẩm cấp, chất lượng tốtgắn liền với đầu tư thâm 

canh, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ;Tập huấn kỹ thuật để nâng cao năng lực sản xuất 

cây vụ Đông cho nông dân, đặc biệt là sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm, ứng phó 

với thời tiết khắc nghiệt, liên kết sản xuất để tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Cán bộ kỹ 

thuật luôn bám sát địa bàn để chỉ đạo sản xuất và tư vấn kịp thời cho bà con nông dân. 

II. SẢN XUẤT NGÔ SINH KHỐI  

Sản xuất chăn nuôi trên điạ bàn tỉnh phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, 

GTSX chăn nuôi chiếm 54,7% GTSX ngành nông nghiệp và chiếm 50,2% GTSX toàn 

ngành nông lâm thủy sản. Năm 2021, tổng đàn trâu, bò có 122 nghìn con, trong đó đàn 

trâu 17.500 con, đàn bò 104.500 con. Tổng đàn bò sữa là 15.500 con. Với tổng đàn trâu 

bò như trên, nhu cầu về thức ăn thô xanh rất lớn. Vì vậy, một số địa phương có diện tích 

đất vùng bãi có thể trồng ngô được cả 3 vụ/năm như xã Vĩnh Thịnh, Kim Xá, An Tường, 

Cao Đại  huyện Vĩnh Tường; xã Hồng Châu, Liên Châu, Trung Kiên huyện Yên Lạc; xã 

Bắc Bình, Thái Hòa huyện Lập Thạch,... một phần diện tích trồng ngô lấy hạt truyền 

thống trước đây đã chuyển đổi sang trồng ngô sinh khối vớidiện tích trên 1.300 ha. 

(Chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo) 

Trồng ngô sinh khối có nhiều ưu điểm hơn so với trồng Ngô lấy hạt như: Thời gian từ 

trồng đến thu hoạch ngắn(từ gieo- thu hoạch sớm, chỉ khoảng 75-90 ngày (tùy theo từng 

giống), ngắn hơn trồng ngô lấy hạt từ 25-35 ngày, góp phần tăng vụcó thể trồng 3-4 

vụ/năm, trong khi trồng ngô lấy hạt tối đa chỉ trồng được 2-3 vụ/năm. Ngô là cây ưa ẩm, 

tưới nước theo đợt không tốn nước như trồng lúa. Mặt khác, trồng ngô sinh khối có thời 

gian canh tác trên ruộng ngắn hơn, chỉ khoảng 75-90 ngày, nên ít dùng thuốc bảo vệ thực 

vật, vì thế đã giảm được chi phí đầu tư đầu vào, tăng hiệu quả sản xuất và góp phần bảo 

vệ môi trường. Thu hoạch ngô sinh khối vào giai đoạn ngô chín sáp có khối lượng riêng 

cao nhất, nên khi bán cây ngô nông dân thu được giá trị lớn nhất, tức đầu ra cao. Chất 
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lượng cây ngô xanh khi thu hoạch vào giai đoạn chín sáp có dưỡng chất đầy đủ và cao 

nhất nên khi trâu, bò thịt hoặc bò sữa ăn thức ăn này sẽ cho chất lượng thịt sữa tốt nhất. 

Đây là hiệu quả ba bên người nông dân sản xuất có lợi, nhà chăn nuôi có lợi và người 

tiêu dùng sản phẩm thịt, sữa có lợi. 

Hiệu quả kinh tế: Sử dụng cây ngô xanh gồm thân, lá, bắp tươi đem ủ chua là thức ăn 

lý tưởng giàu dưỡng chất nhất, vượt xa hơn so với ủ chua bằng các phụ phẩm như thân, lá 

ngô già, bẹ ngô khô để làm thức ăn cho bò sữa, bò thịt.Năng suất thu được trung bình 

khoảng 38,7 tấn cây tươi/ha, với giá bán khoảng 800đ/kg tươi như vậy người sản xuất thu 

về khoảng 30,96 triệu đồng/ha. Trong khi đó nếu sản xuất ngô lấy hạt theo truyền thống, 

thời gian sinh trưởng khoảng 110 - 115 ngày tùy giống. Năng suất thu được trung bình 

khoảng 4,8 tấn hạt khô/ha, với giá bán khoảng 6,5 triệu đồng/tấn, người sản xuất thu 

được khoảng 31,2 triệu đồng/ha. Như vậy so với sản xuất ngô lấy hạt thì sản xuất ngô 

sinh khối thời gian rút ngắn khoảng 30 ngày mà lại cho thu nhập cao hơn khoảng 4,5 

triệu đồng/ha. Mặt khác trồng ngô sinh khối còn không mất công tẽ hạt, công phơi và bảo 

quản, ngoài ra trồng ngô lấy sinh khối để ủ chua làm thức ăn dự trữ những khi khan hiếm 

thức ăn.  

(Chi tiết tại phụ lục 2 kèm theo) 

III. TÌNH HÌNH LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CỦA NGÔ SINH KHỐI 

- Hình thức sản xuất: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có các hình thức sản 

xuất ngô sinh khối như sau: 

+ Người dân tự sản xuất trên diện tích đất của gia đình: Đây là hình thức sản xuất 

chính, chiếm diện tích sản xuất lớn nhất. 

+ Một số doanh nghiệp thu mua ngô sinh khối gom ruộng (thuê, mượn ruộng) để 

chủ động sản xuất, chủ động sản lượng thu hoạch phục vụ tiêu thụ và chế biến của công 

ty. Tuy nhiên diện tích gom ruộng còn ít, nên các doanh nghiệp này chủ yếu vẫn thu 

mua gom ngô sinh khối do người dân tự sản xuất. 

+ Một số cá nhân gom ruộng (thuê, mượn ruộng) để sản xuất ngô sinh khối cung 

cấp cho các doanh nghiệp thu mua. Đây là hình thức sản xuất có xu hướng mở rộng. 

Hiện nay đã có cá nhân gom ruộng quy mô hàng chục ha để sản xuất. 

- Tình hình tiêu thụ ngô sinh khối. Bao gồm các hình thức sau: 

+ Người dân tự sản xuất ngô sinh khối để phục vụ nhu cầu chăn nuôi của gia đình. 

Hình thức này phổ biến trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, do số lượng đàn bò sữa lớn, 

nên người chăn nuôi sản xuất ngô sinh khối cho bò sữa ăn tươi và ủ chua. 

+ Người dân sản xuất và bán ngô cho các chủ hộ chăn nuôi. 
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Hai hình thức tiêu thụ này tồn tại ở Vĩnh Phúc nhiều năm nay và có xu hướng ổn định. 

+ Các cá nhân, doanh nghiệp thu mua ngô, chế biến (ủ chua) để cung cấp cho nguồn 

thức ăn tại chỗ cho các hộ chăn nuôi có nhu cầu. 

+ Các doanh nghiệp thu mua ngô sinh khối, sơ chế và cung cấp nguyên liệu cho các 

trang trại bò, công ty bò sữa ngoài tỉnh. 

Hiện naytrên địa bàn tỉnh có một số doanh nghiệp thu mua ngô sinh khối như: Công 

ty TNHH Xây dựng & TM Minh Phát (là Doanh nghiệp đầu mối thu mua rồi dịch vụ 

cung cấp cho các đơn vị chăn nuôi gia súc lớn như: Trại bò thịt Phù Đổng tại Gia Lâm, 

Trại bò sữa Quế Lâm tại Sơn Dương Tuyên Quang, Công ty Chăn nuôi Hòa Phát tại 

Thái Bình); Công ty Đông Thành tại Đông Anh - Hà Nội,... 

IV. MỘT SỐ TỒN TẠI 

- Về cơ chế chính sách: Tỉnh chưa có cơ chế chính sách riêng đối với sản xuất ngô 

sinh khối. 

- Về Khoa học, công nghệ: Hiện nay vẫn chưa thực sự có được giống ngô chuyên 

dụng để sản xuất sinh khối, đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu cả về sinh trưởng và hàm 

lượng các chất dinh dưỡng. Việc sử dụng giống ngô sản xuất sinh khối hiện nay ở nước ta 

theo đó mới chỉ dựa vào việc lựa chọn các giống ngô lấy hạt, đồng thời mang các đặc tính 

tốt để sản xuất sinh khối. 

- Về quy mô: Sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, khó áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. 

- Về công tác thu mua: Hiện nay các doanh nghiệp thu mua ngô sinh khối với người 

sản xuất chỉ là hình thức trao đổi thỏa thuận miệng, giá thu mua không ổn định. 

- Về nhận thức của người sản xuất: Chưa có kế hoạch, mục đích sản xuất ngô sinh 

khối ngay từ đầu vụ nên người sản xuất vẫn sử dụng giống ngô thu hạt vì vậy năng 

suất thấp. 

V. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP MỞ RỘNG QUY MÔ SẢN XUẤT, NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

KINH TẾ SẢN XUẤT NGÔ SINH KHỐI 

- Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnhquan tâm xây dựng, ban 

hành cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển cây thức ăn thô để tạo điều kiện thuận lợi 

cho tổ chức, cá nhân tích tụ đủ lớn diện tích đất nông nghiệp, đặc biệt là đất nông nghiệp 

kém hiệu quả sang trồng cỏ, ngô sinh khối áp dụng cơ giới hóa và công nghệ cao vào 

trồng, chăm sóc, thu gom, bảo quản và chế biến thức ăn cho gia súc ăn cỏ. 
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- Xác định khoa học kỹ thuật là mấu chốt vì vậy cây ngô cũng cần được quan tâm 

như cây lúa, được ưu tiên sản xuất và có quy hoạch, được đầu tư lớn cho khâu giống, cơ 

giới hóa.... 

- Cần thực hiện dồn ghép ruộng đất để có những thửa ruộng quy mô lớn, đồng đều để 

thuận tiện cho việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất. 

- Để đảm bảo quyền lợi cho các bên, đối với người sản xuất cần hình thành các tổ, 

nhóm sản xuất và xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể để bên mua có kế hoạch thu mua 

hợp lý; đối với đơn vị thu mua cần thông tin về nhu cầu nguyên liệu để người sản xuất 

xây dựng kế hoạch, có cam kết rõ ràng đảm bảo thu mua hết sản phẩm. 

- Cần có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư vào mảng 

chế biến ngô sinh khối nói riêng, thức ăn thô xanh khác nói chung, xem như là một ngành 

công nghiệp phụ trợ nhằm cung ứng thức ăn cho chăn nuôi đại gia súc ăn cỏ. Đây là điều 

tương tự như các doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi sản xuất, cung ứng cho chăn nuôi lợn 

hay gia cầm hiện nay.Bên canh đó, các Doanh nghiệp, Trại chăn nuôi, Công ty sữa như 

Vinamilk, Ba vì, TH true milk,... liên kết tiêu thụ lượng ngô sinh khối với giá hợp lý./. 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG VĨNH  PHÚC 
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Phụ lục 1: Tổng hợp diện tích ngô sinh khối tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 

STT Đơn vị 
Diện tích 

(ha/năm) 

Giá bán 

hiện tại  
Bên mua 

I Huyện Vĩnh Tường 260     

1 Xã Kim Xá 80 800 đ/kg Anh Trung: 0977218506  

2 Xã An Tường 80 800 đ/kg 
Bán cho các hộ nuôi bò sữa tại địa phương và 

xã lân cận 

3 Xã Vĩnh Thịnh 40 800 đ/kg 
Bán cho các hộ nuôi bò sữa tại địa phương và 

xã lân cận 

4 Xã Vĩnh Ninh 60 800 đ/kg 
Bán cho các hộ nuôi bò sữa tại địa phương và 

xã lân cận 

II Huyện Yên Lạc 420     

1 Xã Hồng Châu 300 
900.000 

đồng/sào 

Ông Tuấn: 0944579779 Công ty TNHH Xây 

dựng & TM Minh Phát 

2 Xã Trung Kiên 70 
900.000  

đồng/sào 

Bà Liên: 0389235463, đơn vị thu mua cuối cùng 

là Trại bò sữa ở Đông Anh - Hà Nội 

3 Xã Liên Châu 70 
900.000  

đồng/sào 

Ông Tuấn: 0944579779 Công ty TNHH Xây 

dựng & TM Minh Phát 

III TP. Vĩnh Yên 3     

1 Đồng Tâm 1   
Trồng ngô quà (nếp, ngọt), thân bán và cho các 

hộ nuôi bò có nhu cầu tại địa phương 

2 Thanh Trù 2   
Trồng ngô quà (nếp, ngọt), thân bán và cho các 

hộ nuôi bò có nhu cầu tại địa phương 

IV Lập Thạch  190     

1 Thái Hòa 90 700 đ/kg Bán cho các hộ nuôi bò sữa tại địa phương 

2 Liên Hòa 40 700 đ/kg 
Bán cho các hộ nuôi bò sữa tại Thái Hòa và xã 

lân cận 

3 Hoa Sơn 20   
Bán cho các hộ nuôi bò sữa tại Thái Hòa và xã 

lân cận 

4 Bắc Bình 40 700 đ/kg 
Bán cho các hộ nuôi bò sữa tại địa phương và 

xã lân cận 

V Huyện Tam Dương 435     

1 TT Hợp Hòa 130 700 đ/kg 
Trồng ngô quà (nếp, ngọt), thân cây bán và cho 

các hộ nuôi bò có nhu cầu tại địa phương 

2 Xã An Hòa 165 700 đ/kg 
Trồng ngô quà (nếp, ngọt), thân bán và cho các 

hộ nuôi bò có nhu cầu tại địa phương 

3 Đồng Tĩnh 90 700đ/kg  
Trồng ngô quà (nếp, ngọt), thân cây bán và cho 

các hộ nuôi bò có nhu cầu tại địa phương 

4 Hoàng Hoa 50 700 đ/kg 
Trồng ngô quà (nếp, ngọt), thân cây bán và cho 

các hộ nuôi bò có nhu cầu tại địa phương 

 
Tổng cộng 1.308 
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Phụ lục 2: Hạch toán kinh tế cho 1 ha trồng ngô 

    Danh mục 

Chi phí 
ĐVT 

Cây ngô lấy hạt Ngô sinh khối 

Số 

lượng 

Đơn 

 giá 

Thành tiền 

(đ) 

Số 

lượng 

Đơn 

 giá 

Thành tiền 

(đ) 

Giống Kg 20 65.000 1.300.000 20 65.000 1.300.000 

Phân đạm Kg 440 7.000 3.080.000 550 7.000 3.850.000 

Phân lân Kg 500 3.500 1.750.000 300 3.500 1.050.000 

Kali Kg 170 8.000 1.360.000 80 8.000 640.000 

Thuốc BVTV Đồng     600.000   0 400.000 

Công lao động Công 195 100.000 19.500.000 165 100.000 16.500.000 

Tổng chi Đồng     27.590.000     23.740.000 

Tổng thu Đồng 4.800 6.500 31.200.000 38.700 800 30.960.000 

Lãi Đồng     2.727.000     7.220.000 

Ghi chú: Giá giống, vật tư phân bón, sản phẩm cây trồng theo giá thực tế tại các cửa hàng tại thời điểm; 

Năng suất ngô theo kết quả thống kê. 
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NHU CẦU 

VỀ THU MUA NGÔ SINH KHỐI TRONG CHĂN NUÔI 

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Phát 

Thức ăn xanh là một trong những thành phần thức ăn quan trọng của ngành chăn 

nuôi. Tốc độ tăng trưởng chăn nuôi bò sữa chủ yếu phụ thuộc vào lượng thức ăn xanh 

dinh dưỡng cao. Ngô là một trong những thức ăn xanh dinh dưỡng cao, là nguồn thức ăn 

xanh sạch, dễ tiêu hóa, không chứa chất kháng dinh dưỡng. Ngô sinh khối có phạm vi 

thích ứng rộng, nhanh thu hoạch, năng suất sinh khối cao (40-50 tấn/ha), chứa hàm lượng 

đường hòa tan cao, phù hợp để bảo quản thức ăn ủ chua, bò sữa ăn ngon miệng, hệ số tiêu 

hóa cao và năng suất sữa từ thức ăn ngô sinh khối ủ chua cũng đạt cao hơn các loại thức 

ăn xanh khác. Vì vậy tốc độ tăng trưởng đàn bò sữa ở nhiều nước phụ thuộc vào tốc độ 

tăng trưởng ngô sinh khối. 

Trong thức ăn chăn nuôi, ngô chiếm 70% chất tinh trong thức ăn tổng hợp. Ngoài 

việc cung cấp chất tinh, cây ngô còn là thức ăn xanh và ủ chua lý tưởng cho đại gia súc, 

đặc biệt là bò sữa.  

I. THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN 

- Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Xây dựng & TM Minh 

Phát được thành lập từ tháng 8/2013 đến nay.Mô hình tổ chức hoạt động sản xuất - 

kinh doanh về các lĩnh vực như sản xuất thức ăn thô xanh, nghiền trộn thức ăn 

viên,... Cơ chế quản lý, điều hành theo hình thức Công ty TNHH MTV.Công ty 

TNHH Xây dựng & TM Minh Phát (là Doanh nghiệp đầu mối thu mua rồi dịch vụ 

cung cấp cho các đơn vị chăn nuôi gia súc lớn như: Trại bò thịt Phù Đổng tại Gia 

Lâm, Trại bò sữa Quế Lâm tại Móng Cái Quảng Ninh, Công ty Chăn nuôi Hòa Phát 

tại Thái Bình),... 

- Địa điểm trụ sở: Xã Tam Hồng - Yên Lạc - Vĩnh Phúc. 

II. LAO ĐỘNG 

-  Số lao động cố định: 10 người; ngoài ra có các lao động hợp đồng theo thời vụ có 

lúc lên đến 18-20 người. 

- Giám đốc: Ông Lê Thanh Tuấn. 
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III. NHU CẦU THU MUA HIỆN NAY CỦA CÔNG TY 

Hàng năm nhu cầuthu mua sản lượng tối thiểu 10.000 tấn/năm, tương đương diện tích 

sản xuất ngô từ 6.000 - 7.000 ha. 

Giá thu mua hiện nay dao động từ  800đồng - 900 đồng/kg tại ruộng. 

Dự kiến trong thời gian tới: Nhu cầu thu mua của Công ty lên đến 22 - 25.000 

tấn/năm, tương đương diện tích sản xuất ngô từ 14.500 - 16.500 ha. 

IV. ĐỀ XUẤT 

- Sở Nông nghiệp & PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ 

cho người sản xuất ngô tạo vùng nguyên liệu ổn định. 

- Cần có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư vào mảng 

chế biến ngô sinh khối nói riêng, thức ăn thô xanh khác nói chung, xem như là một ngành 

công nghiệp phụ trợ nhằm cung ứng thức ăn cho chăn nuôi đại gia súc ăn cỏ./. 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH PHÁT 

 

 

 

 

 


